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BÁO CÁO DỰ ÁN KHẢ THI
PHÁT TRIỂN RỪNG SẢN XUẤT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH                             TẠI TỈNH BẮC KẠN

Lời nói đẦU
Nghiên cứu phát triển về tăng cường năng lực xây dựng nghiên cứu khả thi (NCKT) và kế hoạch thực hiện (KHTH) cho các dự án trồng rừng ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là "FICAB” ) đã được triển khai thực hiện trong 3 năm từ năm 2005 đến năm 2008 với mục đích tăng cường khả năng quản lý và khả năng phối hợp của cán bộ Bộ NN & PTNT trong việc giám sát chất lượng của NCKT và KHTH nhằm mục đích nâng cao năng lực của cán bộ cấp tỉnh về chuẩn bị báo cáo NCKT và KHTH và xây dựng bộ tài liệu đào tạo sử dụng để triển khai đào tạo kỹ thuật về chuẩn bị F/S và IP cho dự án trồng rừng. 

Sau khi hoàn thành dự án FICAB, để thúc đẩy việc trồng rừng đối với rừng sản xuất trên diện tích rộng lớn ở Việt Nam thì việc tăng cường hơn nữa năng lực cho các cán bộ cấp tỉnh, những người có liên quan đến lập kế hoạch trồng rừng, là rất quan trọng và là cơ sở cho việc huy động vốn để trồng rừng. Với mục đích này, dự án tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi trồng rừng (sau đây gọi tắt là "FICAB II") đã được triển khai thực hiện trong 3 năm từ năm 2010 đến năm 2013 bằng cách sử dụng bộ tài liệu đào tạo – một trong những kết quả (sản phẩm) của dự án FICAB.

Mục tiêu của dự án FICAB II là để tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ lâm nghiệp chủ chốt cho việc thiết lập kế hoạch trồng rừng tại 23 tỉnh. Để tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi trồng rừng, đào tạo tại chỗ (đào tạo thực việc) cho nhóm học viên cấp tỉnh đã được thực hiện với sự hỗ trợ từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Việc đào tạo tại chỗ được chia thành hai phần. Phần đầu của việc đào tạo tại chỗ là thực hiện nghiên cứu khả thi (NCKT), các học viên cấp tỉnh thực hiện NCKT thông qua 5 bài tập (bài tập 1: xác định dự án; bài tập 2: Khảo sát và phân tích hiện trường, bài tập 3: Lập kế hoạch dự án, bài tập 4: biện minh dự án, bài tập 5: dự tháo báo cáo NCKT), và như kết quả của phần đầu của đào tạo tại chỗ là dự thảo báo cáo NCKT đã được chuẩn bị bởi mỗi nhóm học viên cấp tỉnh. Phần thứ hai của việc đào tạo tại chỗ là chuẩn bị báo cáo kế hoạch thực hiện (KHTH). Nhóm học viên cấp tỉnh đã chuẩn bị bản dự thảo báo cáo KHTH thông qua việc thực hiện bài tập 6 (dự thảo báo cáo KHTH).

23 tỉnh tham gia vào dự án FICAB là:

Vùng Đông Bắc: Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái.

Vùng Tây Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

Vùng Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Vùng Nam Trung Bộ: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận .

Vùng Tây Nguyên: Đắc Nông, Kon Tum và Lâm Đồng.

Bản đồ 1: Vị trí của tỉnh Bắc Kạn
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Bản đồ 2: Vùng dự án ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
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Bản đồ 3: Hai xã trong vùng dự án ở thị xã Bắc Kạn
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Các từ viết tắt

5MHRP
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Tóm tắt

Phần I: Bối cảnh dự án

1. Bối cảnh của việc thành lập dự án

Phần lớn những nỗ lực trong quá khứ của chính phủ là tập trung vào rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, trong khi rừng sản xuất vẫn chưa được hỗ trợ. Nhu cầu nguyên liệu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tiếp tục gia tăng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Việc cung cấp gỗ hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu trong nước. Chính phủ Việt Nam hiện đang sửa đổi các chính sách và chương trình có liên quan để tập trung nhiều hơn nữa cho rừng sản xuất. Chính sách mới đang nỗ lực tạo ra một môi trường thuận lợi hơn để các bên liên quan hơn có thể đóng một phần trong việc phát triển rừng. Đặc biệt vai trò chủ chốt được dự kiến cho cả các hộ gia đình và các doanh nghiệp nông thôn. 


Ở tỉnh Bắc Kạn, nhu cầu gỗ nguyên liệu cao và đang ngày càng tăng nhanh. Tuy nhiên, việc cung cấp gỗ không đủ đang đang đặt ra một thách thức lớn cho các công ty chế biến gỗ. Các công ty này hoạt động dưới công suất, do thiếu nguyên liệu gỗ. Mục đích của Chính quyền tỉnh Bắc Kạn là sử dụng rừng sản xuất như là một trong những công cụ để tăng phát triển kinh tế trong tỉnh và xóa đói giảm nghèo. Một kế hoạch phát triển lâm nghiệp đã được xây dựng nhằm tạo ra 60.000 ha rừng sản xuất mới trong vòng 5 năm tới.

2. Điều kiện Tự nhiên và Kinh tế-xã hội


Khu vực thực hiện dự án nằm trên địa bàn của hai xã Nông Thượng và Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cách trung tỉnh lỵ 8 km, cả hai xã đều có tuyến quốc lộ 3 đi qua nối liền với các khu trung tâm công nhiệp. Đây là lợi thế địa lý đối với hoạt động thương mại và sự nghiệp công nghiệp hóa và là điều điều kiện thuận lợi để phát triển trong một nền kinh tế theo định hướng thị trường. 


Dân số của hai xã vào khoảng 6.000 người, sống trong 1.634 hộ, trung bình có 3,7 người/ hộ. Dân số hai xã chiếm 16,14% tổng dân số toàn thị xã. Tỉ lệ tăng dân số ước tính vào khoảng 1%/năm. Tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng, số nữ giới là 2.975 người chiếm 49,58% tổng dân số. Mật độ dân số trung  bình của hai xã là 117 người / km2. Thu nhập của hộ gia đình chính trong khu vực dự án là nông nghiệp và các hoạt động phi nông nghiệp. Vai trò của lâm nghiệp cho nền kinh tế hộ gia đình là nhỏ, nhưng cũng rất quan trọng .

Tổng diện tích tự nhiên của hai xã là 6.990,08 ha, trong đó diện tích đất rừng sản xuất 3.883,90 ha chiếm 55,56% trong tổng diện tích tự nhiên 2 xã, trong đó đất có rừng 2636,96 ha chiếm 37,72%; đất không có rừng 1.097,0 ha chiếm 15,69%. Đất khác 3.106,18 ha chiếm 44,44% chủ yếu gồm các loại đất, đất rừng phòng hộ, đất thổ cư, đất ruộng lúa và soi bãi… 
3. Bài học kinh nghiệm

Ở thị xã Bắc Kạn, các dự án quan trọng nhất cần lưu ý là dự án trồng rừng PAM là dự án trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi chọc do tổ chức Nông lương thế giới (PAO) tài trợ thông qua chính phủ Việt Nam và dự án trồng rừng cho công ty nguyên liệu giấy Sông Cầu nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn. Trong việc thành lập các dự án này, tồn tại những hạn chế sau đây: i) điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án không được khảo sát kỹ, ii) các dự án này không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, iii) các cơ quan thực hiện sâu sát gần tình hình thực tế. 

4. Những thuận lợi và hạn chế

Những điểm thuận lợi: i) đất rừng trong hai xã đã được giao cho hộ gia đình, ii) vùng dự án là gần với thị trường tiêu thụ, iii) loại đất này phù hợp cho rừng sản xuất. Ngược lại, đó là khó khăn cho người dân địa phương để tiếp cận với các công nghệ trồng rừng mới, người dân địa phương không có tiền để đầu tư vào rừng sản xuất và người dân không dễ tiếp cận vốn vay cho phát triển rừng sản.

Phần II Nội dung dự án 
1. Lý do thực hiện án 


Thách thức của Chính phủ Việt Nam là phải đối đầu với nhu cầu tăng nhanh về nguyên liệu gỗ và các sản phẩm gỗ, và sử dụng lâm nghiệp để cải thiện sinh kế nông thôn. Vì lý do này, các chính sách của Chính phủ Việt Nam về việc khuyến khích người dân và các công ty tư nhân trồng rừng cần được hỗ trợ. Có hai mối quan tâm lớn việc thành lập dự án. Thứ nhất, không phải tất cả người dân có trồng rừng sản xuất trên đất của họ có hỗ trợ tài chính, cung ứng cây giống / phân bón với giá thấp. Thứ hai, thiếu một khuôn khổ hỗ trợ cho các hộ gia đình như mối liên kết với các tổ chức tài chính và thị trường, và phổ biến các công nghệ lâm sinh.
2 Mục tiêu và kết quả dự án
Mục tiêu tổng quát của dự án là cải thiện đời số của người dân thông qua phát triển rừng sản xuất trong vùng dự án. Mục tiêu dự án là tăng giá trị sản xuất của đất lâm nghiệp. Mục tiêu hỗ trợ là thiết lập các vùng rừng sản xuất và kết quả là, 740 ha rừng sản xuất được thiết lập. 
3. Các hoạt động dự án
3.1 Các hợp phần của dự án 
Các hoạt động dự án khác nhau được nhóm lại thành ba thành phần như sau: i) phát triển rừng sản xuất, ii) Hỗ trợ cho phát triển sản xuất và iii) Quản lý dự án, M & E.
3.2 Kế hoạch thực hiện dự án  


740 ha đất lâm nghiệp được chọn là vùng trồng rừng Keo tai tượng trong vòng hơn bảy năm. Sau khi trồng, chăm sóc được thực hiện từ năm đầu tiên đến năm thứ ba và bảo vệ được áp dụng ngay sau khi trồng đến khi thu hoạch. Dự kiến sẽ thu hoạch trong năm thứ 8 sau khi trồng. Khối lượng thương mại của gỗ được thu hoạch trong giai đoạn dự án ước tính khoảng 74.000 m3. Lập kế hoạch tập huấn cho các hộ gia đình và BQLDA/ các ĐVTH. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về các lĩnh vực khác nhau về phát triển cơ chế tài chính… 

3.3 Lịch trình thực hiện dự án 


Giai đoạn hỗ trợ dự án là tám năm và giai đoạn này được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị trong năm đầu tiên và giai đoạn tác nghiệp từ năm thứ hai đến năm thứ tám. Trong giai đoạn chuẩn bị, các hoạt động cần thiết cho các hoạt động trồng rừng trong lĩnh vực này sẽ được thực hiện và trong giai đoạn tác nghiệp, các hoạt động trực tiếp liên quan đến trồng rừng sẽ được thực hiện. 

4. Chi phí dự án 


Tổng chi phí dự án trong giai đoạn hỗ trợ, bao gồm cả dự phòng khối lượng và dự phòng giá cả, ước tính là 23,3 tỷ đồng. Trong đó chi phí cho nguyên liêu là 2 tỷ đồng, lao động 14,5 tỷ đồng, chi phí chung 826 triệu đồng, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng 1,87 tỷ đồng, chi phí quản lý và đầu tư xây dựng 1,92 tỷ đồng, dự phòng khối lượng và giá cả 2,17 tỷ đồng.

5. Kế hoạch tài chính 


Có ba nguồn tài chính dự án. Dự kiến đóng góp của người dân để chi phí dự án là 40%. Khoảng 30% được hỗ trợ bởi vốn vay tín dụng hoặc Doanh nghiệp. Còn 30% được hỗ trợ bởi chính phủ thông qua dự án 147. 

6. Tổ chức Quản lý và thực hiện dự án

Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) được thành lập như một cơ quan thực hiện của dự án, chịu trách nhiệm thực hiện dự án và đạt được mục tiêu dự án. Ở cấp xã, đơn vị thực hiện dự án được thành lập để thực hiện các lĩnh vực hoạt động hàng ngày như một tổ chức trực thuộc cấp dưới. Các tổ chức liên quan, UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở NN & PTNT / Sub-Sở Tài chính, Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn …được liệt kê và giải thích vai trò và trách nhiệm của mình.
7. Giám sát và đánh giá 

Để giám sát và đánh giá việc đạt được các mục tiêu dự án và mục tiêu tổng quát, các chỉ số phát triển và các chỉ số tiến bộ được thiết lập để giám sát tiến độ của dự án. Những phương pháp giám sát và đánh giá được hiển thị trong Ma trận thiết kế dự án. 

Phần III Biện minh dự án 
1. Phân tích tài chính và kinh tế 
1.1 Phân tích tài chính 

Dự án sẽ phát triển rừng sản xuất với  loài cây Keo tai tượng trong chu kỳ 8 năm. Các phân tích tài chính được tiến hành trên mô hình 01 ha rừng sản xuất. Những lợi ích ròng phát sinh từ các trường hợp không có dự án dự kiến rất khó và chỉ với trường hợp dự án mới được xem xét để phân tích. 


Kết quả phân tích cho thấy rằng, các khu rừng sản xuất với loài cây Keo tai tượng là khả thi khi tỷ suất giá tài chính nội bộ hoàn trả (FIRR) là 11% trong các trường hợp cơ bản. Các kết luận được đề xuất từ các phân tích rằng trồng Keo là khả thi đối với các hoạt động của người dân - những người có vốn vay đang thực hiện trồng rừng trên mảnh đất của họ. 

1.2 Phân tích kinh tế 
Các phân tích kinh tế của dự án cho thấy giá trị hiện tại ròng (NPV) được tính vào khoảng 5,17 tỷ đồng (ở tỷ lệ chiết khấu kinh tế của 7,3%) và tỷ suất hoàn vốn nội bộ Tỷ lệ (EIRR) là 16,8%. Các kết quả xác nhận tính khả thi của dự án theo quan điểm của xã hội. 

2. Đánh giá tác động môi trường 
Đối với các khía cạnh môi trường, dự kiến rằng dự án sẽ góp phần vào cải thiện đất và đa dạng cây trồng dưới tán rừng trồng mới.

Phần IV Kết luận và khuyến nghị 
1. Kết luận 


Dự án dự kiến sẽ góp phần cải thiện đời sống của các hộ gia đình tham gia và tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp. Các phân tích tài chính chỉ ra việc đầu tư là khả thi. Các lợi ích kinh tế định lượng của dự án bao gồm: tăng nguồn cung trong nước về gỗ liệu và giảm nhập khẩu mặt hàng này. Ngoài ra, trồng rừng sẽ cải thiện môi trường. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Kạn sẽ là những bài học cho các tỉnh khác muốn phát triển rừng sản xuất.

2. Khuyến nghị 



Khuyến nghị rằng chính quyền tỉnh phê chuẩn và ra quyết định thành lập Ban QLDA tại thời điểm thích hợp và đồng thời thành lập một cơ chế cho vay mới cho dự án. Đối với các tổ chức liên quan, đặc biệt là Ban QLDA và các ĐVTH cần phải tăng cường năng lực thể chế cho họ trong việc thúc đẩy phát triển rừng sản xuất. Điều quan trọng là BQLDA và các ĐVTH sẽ thông báo cho các hộ gia đình tham gia chi tiết đầy đủ về chương trình dự án và những rủi ro tiềm năng mà họ có thể phải đối mặt.     
Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng dự án

Thành lập dự án trồng rừng sản xuất tại hai xã Nông Thượng và Xuất Hóa thuộc thị xã Bắc Kạn là một bước cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự án phù hợp với định hướng phát triển ở các cấp, các ngành. Do vậy, dự án được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

a) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X mục tiêu trồng mới 60.000 ha rừng trong 5 năm (2010 - 2015), tăng độ che phủ lên 62% vào năm 2015. Nhằm cung cấp gỗ cho các cơ sở chế biến gỗ trong tỉnh khoảng 100.000 m3/năm phục vụ nguyên liệu giấy và công nghiệp khác. 

b) Căn cứ vào Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển rừng sản xuất.
Các tài liệu pháp lý cần được áp dụng để xây dựng dự án

Các quy định áp dụng cho trồng rừng sản xuất bao gồm: 

a) Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg  ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

b) Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đơn giá công lao động cho trồng, chăm sóc, thiết kế trồng rừng.

d) Quyết định số 175/1998/QĐ/BNN/KHCN ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quy định tạm thời nghiệm thu khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng.

e) Quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh loài cây Keo Tai tượng.
Giới thiệu

Báo cáo này là kết quả của đào tạo tại chỗ về Nghiên Cứu Khả Thi (NCKH) và Kế Hoạch Thực Hiện (KHTH) được thực hiện bởi nhóm học viên cấp tỉnh (PST) của tỉnh Bắc Kạn trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012.

Việc thực hiện NCKT và chuẩn bị KHTH được được thực hiện như một phần của dự án tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi trồng rừng được ký giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vào tháng 7 năm 2009.

Mục tiêu của dự án là trồng rừng sản xuất ở hai xã Nông Thượng và Xuất Hóa thuộc thị xã Bắc Kạn. Đề cương tổng quát của dự án bao gồm:

- Cơ quan thực hiện là Ban quản lý dự án (BQLDA) do UBND tỉnh Bắc Kạn thành lập và các hộ gia đình có đất lâm nghiệp thuộc 2 xã và tham gia các hoạt động trồng rừng.

- Nhằm khuyến khích sử dụng có hiệu quả những diện tích đất trống đồi trọc để trồng Keo tại tượng năng xuất cao nhằm cải thiện điều kiện sống của các hộ gia đình. Sản phẩm mục tiêu của dự án là gỗ nguyên liệu ghép thanh.

- Nguồn tài chính cho trồng rừng quy mô hộ gia đình được vay từ ngân hàng Đầu tư và Phát triển, nguồn vốn hỗ trợ của Doanh nghiệp và nguồn hỗ trợ của Chính phủ thông qua Ban quản lý dự án.

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã tiến hành đào tạo về Nghiên cứu khả thi và Lập kế hoạch thực hiện cho các nhóm học viên các tỉnh theo sự hướng dẫn và giám sát của Nhóm Dự án JICA và trong quá trình thực hiện nghiên cứu khả thi kế hoạch thực hiện, việc chuyển giao kỹ thuật từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tới Nhóm nghiên cứu cấp tỉnh về nghiên cứu khả thi và kế hoạch thực hiện đã được tiến hành. Nhóm học viên cấp tỉnh đã chuẩn bị các báo cáo NCKT và báo cáo KHTH thông qua đào tạo tại chỗ với sự hỗ trợ từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.


PHẦN I. 
BỐI CẢNH DỰ ÁN

CHƯƠNG 1. Bối cảnh hình thành dự án

1.1 Bối cảnh quốc gia

Bên cạnh mục tiêu tăng độ che phủ rừng, kế hoạch đã điều chỉnh gần đây của Chương trình 5 triệu héc ta rừng (5MHRP), Chương trình trồng rừng theo Nghị quyết 30a, trồng rừng theo Quyết định 147/QĐ-TTg còn nhằm mục đích phát triển bền vững rừng sản xuất và ngành công nghiệp chế biến gỗ. Với sự cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ cùng với những hỗ trợ của các đối tác, Việt Nam đã từng bước tăng diện tích rừng. Đây có thể nói là một thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong khu vực vì ở các nước khác, do nhu cầu cao về gỗ, diện tích rừng đang suy giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây của Chính phủ chủ yếu tập trung vào rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
, công tác phát triển rừng sản xuất vì thế cũng có những hạn chế nhất định.

Nước ta được thiên nhiên ưu đãi với nhiều khu vực có diện tích lớn phù hợp cho phát triển lâm nghiệp, lực lượng lao động dồi dào cùng với công nghệ chế biến lâm sản phát triển. Tuy nhiên, khả năng cung về gỗ hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Mặc dù, đã có diện tích đáng kể được trồng bằng các loại cây sinh trưởng nhanh, song phần lớn diện tích rừng còn quá non để khai thác và cung cấp ra thị trường. Hiện tại Việt Nam đang phải nhập khẩu nguyên liệu gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Theo Bộ Thương mại, tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ năm 2010 vào khoảng 1 tỷ Đô la, trong khi đó kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ và gỗ nguyên liệu vào khoảng 3,4 tỷ Đô la. Mặt khác, theo sự phát triển nhanh của nền kinh tế, nhu cầu gỗ phục vụ xây dựng và gia dụng có thể còn tăng hơn nữa. Thêm vào đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và các nước láng giềng đang tạo ra lượng cầu khổng lồ về gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong khu vực. Điều này tạo ra nhu cầu lớn trong cung cấp gỗ nguyên liệu và gây ra hiện tượng tăng giá liên tục đối với những sản phẩm này.

Yêu cầu cắt giảm thuế đánh vào các sản phẩm từ gỗ theo hiệp định thương mại tự do ASEAN cùng với tư cách thành viên của Việt Nam đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
 hiện cũng là một thách thức đối với ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam. Có thể thấy tự do hóa thị trường gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ từ năm 2015 sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh khó khăn cho ngành công nghiệp gỗ nội địa, đồng thời bắt đầu làn sóng mạnh mẽ về nhập khẩu bổ sung các sản phẩm gỗ và gỗ nguyên liệu. Điều đó cho thấy, Việt Nam cần duy trì năng lực chế biến gỗ của mình trên một cơ sở vững chắc, điều này đòi hỏi ngành cung cấp gỗ trong nước phải có giá bán gỗ nguyên liệu hợp lý.

Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được sử dụng cho mục đích bảo vệ đầu nguồn và tạo ra những quần thể môi trường đặc biệt. Chúng không nhằm mục đích cung cấp gỗ ra thị trường. Trong hoàn cảnh lượng cung về gỗ không đủ cầu, cùng với nhu cầu tương lai tăng nhanh cả ở nội địa lẫn trong khu vực, rất khó bảo vệ những khu vực rừng đó trước nguy cơ khai thác chặt phá phi pháp. Chính phủ Việt nam đang sửa đổi văn bản pháp luật và chính sách liên quan tập trung nhiều hơn vào rừng sản xuất. Gần đây, các công ty đã được trao quyền thành lập và phát triển rừng sản xuất, ví dụ VINAFOR và Công ty Giấy Việt Nam, cả hai đều là nhà sản xuất các sản phẩm từ gỗ. Tuy vậy, chính sách mới đang từng bước cố gắng tạo ra môi trường thuận lợi hơn để các bên liên quan có thể tham gia phát triển rừng. Theo định hướng đó, vai trò chủ chốt trong phát triển rừng sản xuất sẽ do cả người dân và doanh nghiệp nông thôn đảm nhận. Chính sách đã sửa đổi cũng đề xuất việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng nhằm chuyển một bộ phận từ đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất nếu có thể, ví dụ như: trên những diện tích không nằm trong vùng đầu nguồn được ưu tiên. Chính sách này sẽ cho phép Chính phủ Việt Nam cũng như khu vực kinh tế tư nhân tập trung nguồn lực vào phát triển trồng rừng sản xuất.


Chiến lược xây dựng rừng đang được Chính phủ xúc tiến, cũng xác định tăng cường sự tham gia của người dân vào phát triển rừng sản xuất. Với mục tiêu này, đất đai thuộc quyền quản lý của Lâm trường quốc doanh sẽ được giao cho người dân và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, một mục tiêu của chính sách này còn sử dụng chương trình phát triển rừng như một giải pháp để xóa đói nghèo và đạt được các mục tiêu của Chiến lược "Tăng trưởng Kinh tế và Giảm nghèo đói". Chính phủ cho rằng: Ngành lâm nghiệp có khả năng đóng góp bền vững vào việc tăng thu nhập trong các cộng đồng, cải thiện đời sống nhân dân vùng rừng núi.

Chiến lược đưa người dân và các bên liên quan khác tham gia vào phát triển rừng sản xuất trên phạm vi lớn là đúng đắn và đã được các đối tác phát triển cam kết hỗ trợ. Tuy nhiên cũng cần phải nhận ra rằng, người dân, đặc biệt các hộ gia đình nhỏ và nghèo đang phải đối mặt với những rào cản cơ bản trong phát triển đất lâm nghiệp đã được giao cho họ. Cụ thể, họ gặp khó khăn trong huy động vốn cho các khoản đầu tư dài hạn cần thiết; trong tiếp cận công nghệ và vật tư trồng rừng chất lượng cao; và trong sử dụng các kênh thị trường hiệu quả cho phép họ có được lợi nhuận cao từ giá bán sản phẩm cuối cùng. Điều cấp thiết là Chính phủ cần tăng hiệu quả sự tham gia của người dân vào phát triển rừng sản xuất, củng cố quyền sử dụng đất cũng như tiếp cận tín dụng và liên kết thị trường. 
1.2 Bối cảnh trong tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh nông nghiệp với các điều kiện ưu đãi về khí hậu, đất đai nói chung là tốt và nguồn nước dồi dào. Các sản phẩm nông nghiệp chính được sản xuất ở đây là lúa gạo, ngô, vật nuôi và một số loại lâm đặc sản khác. Tỉnh có mạng lưới đường giao thông tương đối thuận lợi cho trao đổi hàng hóa với các tỉnh lân cận. Ngành lâm nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn, song lại có vai trò rất quan trọng. Diện tích đất có khả năng sản xuất Lâm nghiệp là 388.049 ha, chiếm 79,9% diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó diện tích được phân loại là rừng phòng hộ (94.127 ha), rừng đặc dụng (25.582 ha), rừng sản xuất (268.339 ha). Trước đây trong tỉnh có 6 Lâm trường Quốc doanh (LTQD) đóng vai trò chính trong ngành lâm nghiệp các lâm trường quốc doanh là những đơn vị kinh tế chủ yếu khai thác gỗ và trồng rừng nguyên liệu, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, các đơn vị này bị thu hẹp, mỗi lâm trường còn khoảng 15-20 người làm công tác chỉ đạo, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, cung ứng cây giống trong Chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc đồng thời bảo vệ diện tích rừng lâm trường quản lý. Hiện tại trong tỉnh có Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn gồm các Lâm trường Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới, Xí nghiệp chế biến lâm sản Chợ Đồn và Trạm lâm nghiệp Na Rì trên cơ sở sáp nhập các lâm trường quốc doanh. Sau khi sắp xếp lại, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đã tiến hành xây dựng phương án sắp xếp sử dụng lao động, lập quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án tổ chức kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bước đầu có hiệu quả. 

Nhu cầu về gỗ nguyên liệu trong tỉnh là tương đối cao và tăng rất nhanh. Hiện trong tỉnh đã xây dựng nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần SAHABAK với công suất 108.000 m3/năm, Xí nghiệp chế biến lâm sản Huyền Tụng công suất hoạt động 3.000 m3/năm ngoài ra còn khoảng 156 cơ sở chế biến gỗ trong toàn tỉnh cũng tiêu thụ một lượng lớn gỗ nguyên liệu hàng năm, do gỗ nguyên liệu không đủ đã gây ra một số khó khăn đối với các công ty này. Ví dụ, Công ty Cổ phần Lâm sản hoạt động dưới mức công suất thiết kế do thiếu nguyên liệu. Tương tự, sự thiếu hụt này cũng ảnh hưởng tới các nhà máy khác trong tỉnh. Ngoài nhu cầu của ngành công nghiệp, còn có nhu cầu rất lớn của tư nhân về gỗ xây dựng, đồ gia dụng và củi đun. Gỗ tròn loại tốt, chủ yếu là loại thân thẳng có đường kính từ 10cm trở lên được bán với giá cao phục vụ xây dựng và làm ván xẻ. Gỗ cong queo và cành lớn được bán cho các cơ sở chế biến, cành nhỏ hơn, cây que được bán để làm củi đun.

Thường những người trung gian mua cây đứng của dân với tổng số tiền cố định. Các thương nhân tổ chức chặt hạ và vận chuyển sản phẩm thường thì những thương nhân đó lấy những thân cây còn cành và cây nhỏ, cong chất lượng xấu sẽ dùng như tiền công để trả toàn bộ hay một phần cho người lao động. Xe tải, trâu kéo hoặc đường sông (nếu có thể) sẽ được sử dụng để vận chuyển gỗ ra nơi tiêu thụ.
Chính quyền tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu sử dụng rừng sản suất là một trong các giải pháp để phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo đối với các khu vực nông thôn. Quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được xây dựng nhằm tạo ra khoảng 60.000 ha rừng trồng mới và xúc tiến tái sinh tự nhiên khoảng 7.000 ha, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt đã bị thoái hóa khoảng 32.340 ha và bảo vệ rừng tự nhiên hiện có khoảng 42.000 ha. Bản quy hoạch cũng nhằm mục tiêu tăng độ che phủ của rừng lên khoảng 62% vào năm 2015 và hàng năm cung cấp khoảng 300.000 - 500.000 m3 gỗ từ rừng trồng cho các nhà máy chế biến gỗ. Thêm vào đó, chính quyền tỉnh cũng cân nhắc nâng cao năng lực sản xuất của các công ty nói trên nhằm giúp họ đáp ứng được nhu cầu tương lai và cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.

Là một bước để đạt được các mục tiêu của mình, tại mỗi huyện đều thành lập ban quản lý dự án, ban phát triển rừng đồng thời xây dựng vườn ươm lâm nghiệp, tăng cường dịch vụ khuyến nông lâm cũng như xúc tiến tiếp thị các sản phẩm từ rừng. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích nông dân thành lập các trang trại rừng và nông lâm kết hợp để cải thiện sinh kế.

Đa phần rừng trồng tại hai xã trong vùng dự án là manh mún với diện tích các lô từ 0,5 đến 3 ha. Địa hình chủ yếu ở đây là đồi núi trung bình với độ cao khoảng 200 m so với mực nước biển. Các khu vực bằng phẳng được sử dụng chủ yếu làm đất canh tác lúa nước, ngô khoai. Vài thập kỷ trước, rừng nguyên sinh trên các khu vực cao đó đã bị mất. Đất bị thoái hóa rất nhanh, lớp đất mặt và thảm thực bì bị rửa trôi do mưa hoặc chăn thả gia súc và chất đốt. Trong những năm 1990, Chương trình PAM, Chương trình định canh định cư đã tiến hành trồng rừng  của một số chương trình tại vùng dự án. Tuy nhiên, diện tích này đã thu hoạch, và phần lớn số cây còn lại là tái sinh chồi lần thứ hai hoặc thứ ba. Sản lượng cây đứng ở các diện tích này vào khoảng 25 m3/ha, mức sản lượng thấp hơn rất nhiều so với sản lượng bình thường của rừng trồng kinh tế.

Trong vùng đề xuất dự án có 1.097 ha diện tích chưa có rừng, đa phần rừng trong vùng dự án đã được giao cho các hộ gia đình để quản lý sử dụng. Phần lớn các gia đình mong muốn trồng rừng bằng các loại cây sinh trưởng nhanh có giá trị cao. Khó khăn cơ bản mà nhiều hộ nghèo đang phải đối mặt đó là thiếu vốn dài hạn đầu tư cho các hoạt động sản xuất. Thêm vào đó, việc người dân khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ và thông tin về thị trường ổn định. Đó là sự không ổn định liên quan tới các nhà máy chế biến gỗ hiện tại. Có cảm giác rằng các nhà máy chế biến có xu hướng trả giá nguyên liệu gỗ thấp bởi vì họ phải cạnh tranh với các công ty khác và có trách nhiệm thể hiện việc thu lợi nhuận cao để hấp dẫn đầu tư.
CHƯƠNG 2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội

1.3 Điều kiện tự nhiên

1.1.1 Vị trí địa lý và diện tích

Vùng đề xuất dự án nằm trên hai xã Nông Thượng và Xuất Hoá của thị xã Bắc Kạn.
+ Phía Bắc giáp với phường Sông Cầu, phường Chí Kiên, phường Đức Xuân và xã Huyền Tụng.
+ Phía Nam giáp xã Hoà Mục huyện Chợ Mới.
+ Phía Đông giáp xã Tân Sơn huyện Chợ Mới.
+ Phía Tây giáp xã Thanh Vận huyện Chợ Mới.
Tổng diện tích tự nhiên của hai xã là 6.990,08 ha, trong đó diện tích đất rừng sản xuất 3.883,90 ha chiếm 56,28% trong tổng diện tích tự nhiên 2 xã, trong đó đất có rừng 2786,9 ha chiếm 39,87%; đất không có rừng 1.097,0 ha chiếm 15,69%. Đất khác 3.106,18 ha chiếm 44,44% chủ yếu gồm các loại đất, đất rừng phòng hộ, đất thổ cư, đất ruộng lúa và soi bãi… 

Nông Thượng và Xuất Hoá là hai xã phía nam của thị xã Bắc Kạn cách trung tỉnh lỵ 8 km cả hai xã đều có tuyến quốc lộ 3 đi qua nối liền với các khu trung tâm công nhiệp. Đây là lợi thế địa lý đối với hoạt động thương mại và sự nghiệp công nghiệp hóa của xã. Mạng lưới giao thông nông thôn tại hai xã tương đối phát triển hiện nay 100% số thôn bản đều có đường giao thông đến trung tâm thôn , đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của xã trong khuôn khổ nền kinh tế định hướng thị trường.


Biểu I‑1
Phân loại đất đai theo các đơn vị hành chính










Đơn vị: Ha

	Các loại đất đai
	Thị xã Bắc Kạn
	Vùng dự án

	Tổng diện tích
	13.688,0
	6.990,0

	1. Đất nông nghiệp
	12.243,4
	6.390,2

	- Đất lâm nghiệp
	10.901,0
	5.467,8

	2. Đất phi nông nghiệp
	998,1
	315,9

	3. Đất chưa sử dụng 
	446,4
	283,9


Nguồn: Địa chính xã năm 2010

1.1.2 Đặc điểm địa hình

Nhìn chung, địa hình của hai xã nói trên là địa hình đồi núi độ cao trung bình so với mặt biển là 200 m. Điểm cao nhất trong huyện có cao độ 400 m so với mực nước biển. Các khu vực tương đối bằng phẳng dọc theo chân đồi được sử dụng làm nhà ở, bãi ven suối được sử dụng chủ yếu để canh tác lúa nước. Trên đồi chủ yếu là diện tích rừng tái sinh tự nhiên đã bị thoái hóa do đã qua khai thác nhiều lần và một số rừng trồng. 

1.1.3  Đặc điểm về thổ nhưỡng 

Đất trong vùng đề xuất dự án là đất feralit đỏ vàng trên đá biến chất, độ dấy tầng đất > 50cm tuy nhiên độ dầy này phụ thuộc vào độ dốc những nơi có dộ dốc lớn có độ dầy tầng đất thấp hơn, nhìn trung là đất có hàm lượng nghèo dinh dưỡng, hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp.

Biểu I‑2
Các loại đất lâm nghiệp chính trong vùng dự án

	 Loại đất
	Tổng diện tích (ha)
	Đơn vị hành chính

	
	
	Nông Thượng
	Xuất Hóa

	Đất feralitđỏ vàng trên đá biến chất (FQj)
	6.990
	2.185
	4.805


     
Nguồn: Số liệu được tính toán bởi Nhóm nghiên cứu trên cơ sở tài liệu của Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn

1.1.4 Đặc điểm về khí hậu
Lượng mưa trung bình khu vực thị xã trong 10 năm qua vào khoảng 1000-1500 mm /năm. Chế độ mưa bị ảnh hưởng bởi chu kỳ gió mùa hàng năm, mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng10 hàng năm. Lượng mưa cao nhất xuất hiện vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 (chiếm đến 80% lượng mưa cả năm). Mùa khô, bắt đầu từ cuối tháng 10 và kết thúc vào đầu tháng 4, trong thời gian này có gió lạnh và khô đôi khi xuất hiện sương muối.

Cao điểm mùa nóng diễn ra trong tháng 5 đến tháng 9, mùa lạnh và khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau và chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc. Độ ẩm trung bình cả năm vào khoảng 85%, cao nhất từ tháng 6 đến tháng 8 và thấp nhất vào tháng 11 và tháng 12.

Biểu I‑3
Các nhân tố khí hậu theo tháng khu vực thị xã Bắc Kạn                                                                                                                                   

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Độ ẩm trung bình (%)
	82
	82
	84
	84
	83
	85
	86
	87
	86
	84
	82
	84

	Lượng mưa trung bình (mm)
	22,7
	30,3
	53,8
	106,8
	182,4
	268,2
	287,4
	282,3
	154,4
	79,6
	38,6
	180,0

	Số ngày nắng trung bình (giờ)
	73,5
	52,7
	60,8
	95,2
	165,5
	158,2
	171,5
	177,6
	180,9
	148,4
	130,4
	113,9

	Nhiệt độ trung bình (oC)
	14,7
	16,1
	19,3
	22,9
	26,1
	27,3
	27,4
	27,0
	25,7
	22,9
	19,1
	15,9


Nguồn: Trạm khí tượng Bắc Kạn

1.1.5 Đặc điểm về thủy văn 
Khu vực xây dựng dự án có 3 con suối chính đó là suối Nông Thượng, suối thôn Mai Hiên và suối Xuất Hóa, 3 con suối này đều được bắt nguồn trong địa phận của xã rồi chảy ra sông cầu. Mực nước của các sông thay đổi theo mùa và chế độ mưa. Nguy cơ lũ lụt từ các con suối này xảy ra chủ yếu trong giai đoạn có lượng mưa cao nhất trong năm, các suối này được sử dụng chủ yếu vào mục đích tưới tiêu và đảm bảo sinh hoạt cho dân cư trong vùng.
Lượng nước ngầm trong lưu vực các con này tương đối dồi dào với độ sâu từ 10 - 15 m và được bơm lên phục vụ mục đích sinh hoạt.

1.4 Điều kiện kinh tế xã hội

1.1.6 Dân số, dân tộc và lao động 
(1) Dân số

Tổng dân số hai xã 6.000 người, sống trong 1.634 hộ trung bình có 3,7 người/ hộ. Dân số hai xã chiếm 16,14% tổng dân số toàn thị xã. Tỉ lệ tăng dân số ước tính vào khoảng 1 %/năm. Tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng, số nữ giới là 2.975 người chiếm 49,58% tổng dân số. Mật độ dân số trung  bình của hai xã là 117 người/km2.

Biểu I‑4
Dân số và lao động trong vùng dự án

	Nội dung
	Thị xã Bắc Kạn
	Nông Thượng
	Xuất Hoá
	Tổng hai xã

	Diện tích ​(ha)
	13.688
	2.185
	4.805
	6.990

	Số thôn bản
	98
	14
	10
	24

	Số hộ 
	11.409
	822
	812
	1.634

	Dân số 
	37.180
	3.050
	2.950
	6.000

	Nữ giới
	19.073
	1.546
	1.429
	2.975

	Số hộ nghèo
	628
	86
	76
	162

	Số hộ cận nghèo
	939
	226
	70
	296

	Lao động
	23.652
	1.928
	1.828
	3.756


Nguồn: Chi cục thống kê thị xã  
(2) Dân tộc

Phần lớn người dân trong vùng dự án là dân tộc thiểu số sống định cư lâu đời. Theo số liệu điều tra dân số năm 2010 Nhóm dân tộc tày chiếm 69,13 % tổng dân số vùng dự án, dân tộc Dao 11,63, dân tộc Kinh 17,82, còn lại là dân tộc khác Biểu thống khê dưới  đây cho thấy trong 2 xã vùng dự án hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số. 
Biểu I‑5
Dân số các dân tộc theo xã trong vùng dự án
Đơn vị: Người

	Dân tộc
	Đơn vị hành chính

	
	Nông Thượng
	Xuất Hoá
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)

	Kinh
	541
	528
	1.069
	17.82

	Tày
	2.173
	1.975
	4.148
	69.13

	Dao
	292
	406
	698
	11.63

	Nùng
	22
	19
	41
	0.68

	Hoa
	15
	4
	19
	0.32

	Dân tộc khác
	7
	18
	25
	0.42

	Tổng dân số 
	3.050
	2.950
	6.000
	


(3) Lực lượng lao động
Theo số liệu điều tra năm  2010, tổng số lao động tại hai xã là 3.756 lao động, chiếm 62,6% dân số trong vùng dự án, trong đó lao động nữ chiếm 30,46% Số lao động trung bình của một hộ gia đình khoảng 2,3 lao động.

1.1.7 Kinh tế hộ gia đình 

(4) Thu nhập hộ gia đình

Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình trong vùng dự án là từ sản xuất nông nghiệp, trong đó lúa là hàng hóa quan trọng nhất. Kết quả khảo sát tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị dự án cho thấy tổng thu nhập bình quân của một hộ gia đình khoảng 30,2 triệu đồng / năm; trong đó thu nhập từ nông nghiệp là 8,7 triệu đồng (chiếm 28,81%). Chăn nuôi trâu, bò, lợn. gà đóng vai trò quan trọng trong thu nhập kinh tế hộ gia đình, đây là các hoạt động cung cấp tiền mặt cho chi tiêu gia đình. 

Biểu I‑6
Thu nhập dự tính của hộ gia đình
	Hạng  mục
	Tổng thu nhập hàng năm theo hộ

	
	Triệu đồng
	%

	Nông nghiệp
	8,7
	28,81

	Lâm nghiệp
	3
	9,93

	Lương (Công nhân, công chức ….)
	1,5
	4,97

	Dịch vụ (buôn bán ...)
	2
	6,62

	Nguồn thu nhập khác (phi nông nghiệp, dịch vụ ….)
	15
	49,67

	 Tổng cộng
	30,2
	100


Nguồn: Nhóm nghiên cứu 

Ghi chú: Phỏng vấn hộ dân

(5) Các hoạt động phi nông nghiệp

Một số nông dân tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp như buôn bán nhỏ, một số khác làm thêm nghề thợ xây. Kết quả khảo sát thực địa cho thấy thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng thu nhập. 
(6) Tình trạng đói nghèo
Theo số liệu của Phòng Lao động & Thương binh xã hội thị xã, tỷ lệ nghèo đói của hai xã năm 2010 là 2,75% tương đương với 468 hộ. 
Theo tiêu chuẩn nghèo mới của Chính phủ thì tỷ lệ nghèo toàn thị xã là 6,54% thì  tỷ lệ nghèo đói của xã Nông Thượng là 11% và Xuất Hóa là 10,46%. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội của xã Nông Thượng và Xuất Hóa đã được cải thiện trong những năm gần đây nhưng nhân dân các dân tộc ở đây vẫn thuộc diện nghèo so với mặt bằng chung cả nước.

Biểu I‑7
Tỷ lệ và số hộ nghèo của thị xã Bắc Kạn

	 
	2007
	2008
	2009
	2010

	Thị xã Bắc Kạn (%)
	14,1
	11,58
	9,06
	6,54

	Số hộ nghèo
	1609
	1321
	1034
	746

	Nông Thượng (%)
	18,56
	16,04
	13,52
	11,00

	Xuất Hoá (%)
	18,02
	15,5
	12,98
	10,46


Nguồn: Phòng lao động, Thống kê thị xã Bắc Kạn, tháng 6 năm 2010 

1.1.8 Các hoạt động kinh tế chính trong vùng dự án
(7) Nông nghiệp
Hoạt động sản xuất chính trên địa bàn thị xã là công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 28%, các sản phẩm nông nghiệp bao gồm: gạo, khoai lang, lạc, ngô và đậu tương. Chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp của thị xã, về mặt số lượng, Nông Thượng và Xuất Hóa chiếm khoảng 23% số lượng gia súc của toàn thị xã năm 2010. Vật nuôi chủ yếu bao gồm gà, vịt, ngan, lợn, gia súc và trâu để lấy sức kéo. Hầu hết các động vật được nhốt trong chuồng để vỗ béo và thức ăn cho chăn nuôi chủ yếu là tận dụng các sản phẩm nông nghiệp, rác thải của hộ gia đình và một số thức ăn chuyên dùng và một số ít được chăn thả trên diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, bãi ót, rừng tái sinh tự nhiên kém phát triển 
Biểu I‑8
Giá trị và tỷ trọng giữa các ngành kinh tế trong vùng dự án

	Ngành kinh tế
	Tỷ lệ %

	1. Nông - Lâm - Thuỷ sản
	

	 
Nông nghiệp
	28%

	 

Trồng trọt
	9%

	

Chăn nuôi
	15%

	 

Dịch vụ nông nghiệp
	2%

	 
Lâm nghiệp
	2%

	 
Thuỷ sản
	0%

	2. Xây dựng
	30%

	3. Dịch vụ khác
	42%

	4. Tổng
	100%


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010

(8) Lâm nghiệp

Vai trò của lâm nghiệp đối với kinh tế hộ gia đình không lớn, nhưng rất quan trọng. Hầu hết đất lâm nghiệp đều đã được giao cho hộ gia đình quản lý, số diện tích rừng này là nguồn cung cấp chất đốt chính cho các hộ nông dân, ngoài ra một số diện tích ít dốc hơn tại chân đồi được người dân trồng cây lương thực, cây ăn quả và trồng rừng. Hiện nay hầu hết người dân cho rằng họ muốn thay thế rừng tự nhiên kém chất lượng, rừng trồng đã đến tuổi khai thác bằng việc trồng rừng mới, trồng cây Keo, hoặc cây Mỡ vì cây Mỡ và cây Keo có hiệu quả kinh tế cao hơn các loài cây khác 

1.1.9  Các nguồn tài chính
Tại thị xã Bắc Kạn hiện nay nhiều tổ chức tài chính cho vay vốn mà người dân có thể tiếp cận để phát triển sản xuất: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (VBARD) và Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV)...
Theo kết quả điều tra kinh tế xã hội hiện nay có khoảng 60%  hộ gia đình vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, trong đó có 35% số hộ vay để phát triển chăn nuôi, 50% để phát triển nông lâm nghiệp và các ngành nghề khác chiếm 15% số hộ. Hầu hết số vốn vay thuộc diện vay ngắn hạn và trung hạn, và phải trả trong thời gian 5 năm.
Biểu I‑9
Sử dụng vốn vay

	   Hạng mục 
	Tỷ lệ (%) trong số 20 hộ

	Chăn nuôi
	35,0

	Phát triển nông nghiệp
	40,0

	Phát triển lâm nghiệp
	10,0

	Nghề thủ công
	5.0

	Các ngành nghề khác
	10.0


Nguồn: Khảo sát kinh tế hộ gia đình

1.1.10 Cơ sở hạ tầng 

(9) Giao thông
Có một tuyến quốc lộ 3 chạy qua khu vực nối với trung tâm tỉnh lỵ, huyện Chợ Mới, và tỉnh Thái Nguyên. Trong vùng dự án hệ thống giao thông đã được cải thiện trong những năm gần đây, hiện tại xe tải loại nhỏ có thể tiếp cận 2/3 số thôn bản của 2 xã trên, các tuyến đường này đều nối thông với quốc lộ ba nên tương đối thuận lợi trong viêc giao thương vận chuyển hàng hóa 

(10) Cung cấp điện, nước sinh hoạt
Cả 2 xã vùng dự án đều được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia. Đến nay, tổng công suất nguồn điện đã đủ để cung cấp cho tất cả các hộ dân và xưởng sản xuất nhỏ trong vùng. 
Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu là giếng khoan hoặc nước tự chảy được bắc về từ đầu nguồn các khe suối, hệ tưới tiêu đã được xây dựng bằng các đập thủy lợi nhỏ ngăn từ các khe suối. Nhờ hệ thống này 2 xã vùng dự án được cung cấp nước phục vụ thủy lợi và sinh hoạt. 

1.5 Hiện trạng tài nguyên trữ lượng rừng

1.1.11 Hiện trạng đất lâm nghiệp 

(11) Nhận xét chung

Diện tích đất lâm nghiệp trong vùng dự án là 5.467,8 ha, trong đó đất rừng sản xuất 3.883,90 ha chiếm 71% diện tích đất lâm nghiệp. Thực trạng đất lâm nghiệp được thể hiện qua biểu sau.

Biểu I‑10
Diện tích đất lâm nghiệp theo hiện trạng sử dụng                                trong vùng dự án

Đơn vị: ha
	Hạng mục
	Tổng số
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	Rừng sản xuất

	Tổng cộng 
	5.467,8
	1.583,9
	
	3.883,9

	Đất có rừng
	4.370,8
	1.583,9
	
	2.786,9

	
- Rừng tự nhiên
	2.684,0
	1.385,3
	
	1.298,7

	
- Rừng trồng
	1.686,8
	198,6
	
	1.488,2

	Đất chưa có rừng 
	1.097,0
	0
	
	1.097,0


 
Nguồn: Số liệu được tính toán bởi Nhóm nghiên cứu trên cơ sở tài liệu của Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn

(12) Diện tích đất lâm nghiệp
Đa phần rừng trong trong vùng dự án đã được giao cho họ gia đình với diện tích các lô từ 0,5 đến 03 ha. Địa hình chủ yếu ở đây là đồi núi có độ dốc tương đối lớn. Vài thập kỷ trước, rừng nguyên sinh trên các khu vực này đã bị mất do nạn phá rừng làm nương rẫy. Đất bị thoái hóa rất nhanh do bị rửa trôi và xói mòn do mưa, thảm thực bì bị xâm hại liên tục do canh tác nương  rẫy và chăn thả gia súc.
Diện tích đất lâm nghiệp là rừng sản xuất 3.883,90 ha chiếm 71%, diện tích đất không có rừng 1.097 ha chiếm 20%. Thực trạng sử dụng đất được thể hiện trong biểu sau:

Biểu I‑11
Diện tích đất rừng theo chủ quản lý và hiện trạng sử dụng đất ở vùng dự án

	Chủ quản lý theo xã
	Đất có rừng
	Đất không có rừng
	Tổng
(1) +(2)

	
	Rừng trồng
	Rừng tự

nhiên
	Tổng 
(1)
	Đất trống
	Đất hoa màu
	Cây ăn quả
	Tổng

(2)
	

	
	Mỡ
	Keo
	Cây   khác
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	Nông

Thượng
	HGĐ
	323,7
	112
	
	435,7
	728,98
	1.164,7
	212,6
	
	
	212,6
	1.377,3

	
	UB
	
	
	
	0
	101,02
	101,02
	124,79
	
	
	124,79
	225,81

	
	Tổng
	323,7
	112
	0
	435,7
	830
	1.265,7
	337,39
	0
	0
	337,39
	1.603,1

	Xuất Hoá
	HGĐ
	631,91
	420,59
	198,6
	1251,1
	1.854,00
	3.105,1
	658,59
	
	
	658,59
	3.763,7

	
	UB
	
	
	
	0
	
	0
	101,02
	
	
	101,02
	101,02

	
	Tổng
	631,91
	420,59
	198,6
	1251,1
	1854
	3.105,1
	759,61
	0
	0
	759,6
	3.864,7

	Tổng số
	HGĐ
	955,61
	532,59
	198,6
	1686,8
	2.583
	4.269,8
	871,19
	0
	0
	871,2
	5.141

	
	UB
	0
	0
	0
	0
	101,02
	101,02
	225,81
	0
	0
	225,8
	326,83

	
	Tổng
	955,61
	532,59
	198,6
	1686,8
	2684
	4.370,8
	1097
	0
	0
	1097
	5.467,8


Nguồn: Số liệu tính toán của Nhóm nghiên cứu trên cơ sở tài liệu cung cấp của Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn

(13) Quyền sử dụng đất   
Phần lớn diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) giao cho hộ gia đình. Ngoại trừ đất rừng phòng hộ, những khu vực còn đang tranh chấp và những nơi đã được nhà nước quy hoạch làm mục đích khác.
(14) Trữ lượng cây đứng
Mặc dù số liệu đầy đủ vể tổng trữ lượng cây đứng trong vùng dự án chưa có, song có thể dự đoán được tổng trữ lượng của 1.686,8 ha rừng sẽ vào khoảng 55.577 m3 gỗ với mức trung bình 37 m3/ha. Trữ lượng rừng Mỡ trong vùng dự án khoảng 28.846 m3, chiếm 52% tổng trữ lượng cây đứng, nhưng hầu hết rừng trồng Mỡ thuộc thế hệ tái sinh chồi thứ hai hoặc thứ ba, hiệu quả thấp. Keo tai tượng trữ lượng khoảng 26.731m3, chiếm 48% tổng trữ lượng. 

Biểu I‑12
Diện tích và trữ lượng cây đứng theo loài cây và cấp tuổi

	Loài cây và cấp tuổi
	Diện tích (ha)
	Trữ lượng (m3)
	Trữ lượng (m3/ha)

	Loài cây trồng
	
	
	

	1. Mỡ
	Tổng số
	955,61
	28.846
	31,3

	
	Cấp tuổi I
	652,3
	9.785
	15

	
	Cấp tuổi II
	213,4
	10.670
	50

	
	Cấp tuổi III
	 79,9
	7.191
	90

	
	Cấp tuổi IV
	10,0
	1.200
	120

	2. Keo tai tượng
	Tổng số
	532,59
	26.731
	50,2

	
	Cấp tuổi I
	312,20
	3.061
	10

	
	Cấp tuổi II
	124,50
	11.205
	90

	
	Cấp tuổi III
	95,89
	12.465
	130



Nguồn: Số liệu điều tra của Nhóm nghiên cứu của Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn


Ghi chú: Cấp tuổi của cây Keo I: 1-3, II: 4-6, III: 7-9



     Cấp tuổi của cây Mỡ I: 1-5, II: 6-10, III: 11-15, IV: 16-20, V: 21-25, VI: 26-30

1.1.12 Sức sản xuất của đất lâm nghiệp 

Các đơn vị đất thuộc đất lâm nghiệp được xác định bởi tổ hợp năm yếu tố: địa hình, độ dốc, loại đất, đá mẹ và độ dày tầng đất. 

Có 7 dạng đất trong vùng dự án là: DIFf1, DIFf2, DIIFf2, DIIFf3, NIFf2, NIFf3, D2F​f1.

Sức sản xuất của đất lâm nghiệp được xác định thông qua phân tích lượng tăng trưởng của rừng trồng hiện tại trong vùng dự án. Năm dạng đất với cấp tiềm năng từ I-1 đến III-1 được gộp thành các đơn vị đất đai theo cấp năng suất. Biểu I.14 phản ánh kết quả phân tích năng suất của đất.

Cấp năng suất I-1 là cấp cao nhất, có diện tích 722 ha gồm dạng đất DIFf1 dạng đất này nếu trồng Keo tai tượng sẽ đạt 130 m3/ha sau 8 năm.

Cấp năng suất I- 2 có 2.287 ha gồm 2 dạng đất là  DIFf2, DIIFf2. Sau 8 năm, nếu trồng Keo tai tượng có thể đạt 110m3/ha.

Cấp năng suất II-1 có 673 ha với chu kỳ 8 năm cây Keo tai tượng có thể đạt 105 m3/ha.
Cấp năng suất II-2 có diện tích 200 ha. Cấp năng suất này cho 95 m3/ha đối với cây  Keo tai tượng. 

Cấp năng suất III-1 là cấp có năng suất cao nhất, nhưng diện tích chỉ có 120 ha. Cấp này tương ứng với dạng đất D2F​f1. Sau chu kỳ kinh doanh 8 năm, Keo tai tượng có thể đạt 130 m3/ha sau 8 năm (bằng cấp I-1).

Biểu I‑13
Dự đoán năng suất rừng trồng keo tai tượng theo các cấp đất 

	Cấp đất
	Diện tích (ha)
	Dạng dất
	Trữ lượng(m3/ha/8năm)

	I-1
	722
	DIFf1
	130 

	I-2
	2.287,2
	DIFf2
	110 

	
	
	DIIFf2
	

	II-1
	673,5
	DIIFf3
	105 

	II-2
	200,0
	NIFf2
	95 

	
	
	NIFf3
	

	III-1
	120,0
	D2F​f1
	130 


Nguồn: Số liệu tính toán của Nhóm nghiên cứu theo số liệu của Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn

1.6 Bán và tiếp thị sản phẩm 

1.1.13 Cung và cầu các sản phẩm mục tiêu của dự án

Theo số liệu của UBND tỉnh Bắc Kạn, tổng giá trị gỗ tiêu thụ trong tỉnh vào khoảng 40 tỷ đồng. Tiêu thụ gỗ củi chiếm hơn 40% tổng sản lượng gỗ tiêu thụ. 

Biểu I‑14
Các sản phẩm gỗ và ngoài gỗ tại tỉnh Bắc Kạn

	Sản phẩm
	Số lượng
	Tổng lượng bán dự kiến

	Gỗ tròn
	50.958 m3
	50,958  tỷ đồng

	Củi đun
	579.452 m3
	58,0 tỷ đồng

	Tre nứa
	4.858.000 Cây
	49 tỷ đồng


Nguồn: Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn

Có 4 cơ sở chế biến sản phẩm gỗ chính trong tỉnh, Trong đó Nhà máy của Công ty cổ phần SAHABAK là nhà máy tiêu thụ nguyên liệu gỗ chính. Năng lực sản xuất tiêu thụ hàng năm 20.000 m3  sản phẩm, tương đương 45.000m3  gỗ nguyên liệu. 

Công ty Cổ phần lâm sản Bắc Kạn, Năng lực sản xuất tiêu thụ hàng năm 3.500 tấn tre nguyên liệu.  

Xưởng gỗ lâm trường Bạch Thông, lâm trường Chợ Mới mỗi năm tiêu thụ 2.100 m3 gỗ nguyên liệu,  ngoài ra còn có các xưởng chế biến tư nhân công xuất nhỏ hàng năm cũng tiêu thụ khoảng 3.000 m3 gỗ nguyên liệu và các Lâm trường quốc doanh (LTQD) trong vùng cũng tiêu thụ lượng lớn gỗ để sản xuất ra các vật liệu và nguyên liệu xây dựng. Các nguyên liệu gỗ này được khai thác từ rừng tự nhiên và từ rừng trồng. Ngoài ra, doanh nghiệp nhà máy chế biến gỗ tại Thái Nguyên là khách hàng thu mua tiềm năng những sản phẩm của dự án. Các nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ ở Hà Nội và các tiểu thương mua gỗ dọc quốc lộ đi Hà Nội cũng rất năng động và họ có khả năng tạo ra thị trường đối với gỗ nguyên liệu đầu ra của dự án.

Biểu I‑15 Tình hình tiêu thụ gỗ nguyên liệu tại năm triển khai dự án                          trên địa bàn tỉnh

	Nhà máy
	Loại sản phẩm

	
	Gỗ tròn

(m3)
	Gỗ từ rừng trồng

(m3)
	Gỗ từ rừng tự  nhiên

(m3)
	Củi        (Ster)
	Tre, nứa (tấn)

	Nhà máy SAHABAK
	45.000
	45.000
	0
	
	

	Công ty lâm sản Bác Kạn
	0
	2.000
	0
	0
	0

	Lâm trường Bạch Thông
	3.000
	2.000
	1.000
	500
	

	Lâm trường Chợ Mới 
	2.000
	1.000
	1.000
	
	

	Các đơn vị khác
	3.000
	1.000
	2.000
	
	7.500

	Tổng trong tỉnh
	53.000
	51.000
	4.000
	500
	7.500


Nguồn: Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn 

Biểu I‑16 Dự báo cung, cầu và koảng cách cung - cầu của sản phẩm dự án               trên địa bàn tỉnh 

	Loại sản phẩm
	Năm triển khai dự  án
	Năm dự án dự  kiến có  sản phẩm

	
	Cung thực tế
	Cầu thực tế
	Khoảng cách
	Cung ước lượng
	Cầu ước lượng
	Khoảng cách ƯL

	Gỗ
	55.000
	90.000
	35.000
	200.000
	250.000
	50.000

	Củi
	500
	1.000
	500
	15.000
	2.000
	500

	Tre, Nứa
	7.500
	13.000
	5.500
	13.000
	20.000
	7.000


1.1.14 Giá gỗ và Chi phí vận chuyển các sản phẩm lâm nghiệp

Trong tỉnh không có doanh nhân kinh doanh gỗ nào có thể tổ chức được kênh phân phối hoàn thiện từ những hộ sản xuất nhỏ đến thị trường. Tiểu thương đóng vai trò chủ yếu trong thu mua và vận chuyển gỗ. Các phương tiện hoạt động của họ còn rất hạn chế nhưng chi phí thấp. Các lâm trường quốc doanh cung cấp gỗ nguyên liệu cho Nhà máy SAHABAK hoặc cho chính xưởng sản  của đơn vị  mình. Tuy nhiên, nguồn cung cấp gỗ chủ yếu của nhà máy là từ rừng trồng của chính đơn vị mình. Các lâm trường quốc doanh có các phương tiện khai thác và vận chuyển hiện đại hơn. Các nhà máy hiếm khi mua gỗ nguyên liệu của hộ gia đình có quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Lý do chính là giá mua gỗ nguyên liệu của nhà máy tương đối thấp so với giá thị trường  bên ngoài, trong khi đó, những loại gỗ có chất lượng cao, thị trường đang có nhu cầu rất lớn để phục vụ mục đích xây dựng hoặc sản xuất đồ gia dụng.

Nhu cầu gỗ phục vụ chế biến, xây dựng và sản xuất đồ nội thất trong tỉnh rất lớn, cây có chất lượng tốt để làm gỗ xẻ, loại có chất lượng thấp hơn để làm ván dăm và củi. Giá cả và nhu cầu phụ thuộc vào chất lượng gỗ và quy cách sản phẩm. Trong vùng dự án giá bán gỗ cây đứng trung bình khoảng 500.000 đồng/m​​3 đối với cây Keo tai tượng, người mua tự thực hiện khai thác và vận chuyển. 

Các ngành công nghiệp tiêu thụ gỗ chính có xu hướng trả giá thấp hơn đối với nguyên liệu gỗ đầu vào so với thị trường. Ví dụ: trả giá tại cổng nhà máy vào khoảng 400.000 đồng/m3, mức giá này tương đương với giá củi đun tại cửa rừng và không đáng để chở đến nhà máy. Vì vây, người dân không muốn cố gắng đàm phán với nhà máy chế biến gỗ trong việc tiêu thụ sản phẩm rừng trồng. Điều này, một phần là do rừng tự nhiên nằm rải rác và một phần là do rừng trồng có chu kỳ dài. 

Biểu I‑17 Giá gỗ và Chi phí vận chuyển 

	Đơn vị mua
	Loại gỗ
	Kích thước
	Giá gỗ 
(VND)
	Chi phí vận chuyển 
(VND)

	
	
	ĐK(cm)
	Dài (m)
	
	

	Công ty cổ phần SAHABAK
	Keo tai tượng


	6-15
	2.0
	350.000
	100.000

	
	
	15 - 20
	
	500.000
	100.000

	
	
	20 - 25
	
	650.000
	100.000

	Lâm trường Bạch Thông
	Keo tai tượng 
	6-15
	2.0
	300.000
	84.000

	
	Keo tai tượng 
	15 - 20
	
	450.000
	84.000

	
	Keo tai tượng
	20 - 25
	
	600.000
	84.000

	
	Mỡ
	6-15
	
	350.000
	84.000

	
	Mỡ
	15-20
	
	450.000
	84.000

	
	Keo 
	20-25
	
	650.000
	84.000

	Công ty lâm  sản Bác Kạn
	Keo 
	6-15
	2.0
	350.000
	84.000

	
	
	15 - 20
	
	450.000
	84.000

	
	
	20 - 25
	
	600.000
	84.000

	Xưởng gỗ tư nhân trên địa bàn tỉnh
	Keo 
	>15
	2.6
	380.000
	　

	
	Mỡ
	>15
	2.6
	450.000-500.000
	


Nguồn: Phỏng vấn của Nhóm nghiên cứu 

Chi phí vận chuyển khác nhau, phụ thuộc vào khoảng cách từ rừng tới nơi tiêu thụ. 

1.1.15 Thị trường mục tiêu

Hiện nay đang có nhu cầu sản phẩm keo cao, thường các thương nhân mua sản phẩm của các hộ trồng rừng. Như đã đề cập, người mua thường đến xem các lô trồng rừng, mua cả lô trên cơ sở đánh giá trữ lượng cây đứng. Ngoài việc định gía lô rừng trồng tại hiện trường, giá cả mua cây còn phụ thuộc vào loài cây trồng, kích cỡ và chất lượng rừng trồng.

Hiện có số lượng lớn các nhà máy tiêu thụ gỗ nguyên liệu ở trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn, trong số đó thì Nhà máy của Công ty cổ phần SAHABAK là một trong những thị trường mục tiêu chủ yếu gần vùng dự án nhất.

Những cá thể cây có chất lượng cao có thể bán làm gỗ xẻ với giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/m3. Gỗ nguyên liệu chất lượng thấp hơn được bán băm dăm với giá từ 250.000 đến 300.000 đồng/m3, cành nhánh và các mảnh thừa được bán làm chất đốt. Nhìn chung gỗ Keo có chất lượng tốt nên có thể bán làm gỗ xẻ với giá cao hơn. Giá cây đứng trung bình loại gỗ tròn dự tính 500.000đ/m3.

1.7 Bài học kinh nghiệm từ các dự án đã và đang thực hiện

1.1.16 Những dự án liên quan đã xây dựng

Nông Thượng và Xuất Hóa đã có một số ít dự án trồng rừng, trong đó đáng chú ý là dự án trồng rừng theo chương trình PAM, là dự án trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi chọc do tổ chức Nông lương thế giới (PAO) tài trợ thông qua chính phủ Việt Nam.
Năm 2009, thực hiện dự án trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg, thị xã Bắc Kạn đã xây dựng dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trong phạm vi thị xã. Đối tượng của dự án là đất quy hoạch phát triển trồng rừng sản xuất. Nguồn vốn để phát triển rừng thuộc ngân sách nhà nước cấp. 

1.1.17 Đánh giá những dự án trước đây đã xây dựng

Những dự án trước đây được xây dựng đã đáp ứng được yêu cầu phát triển rừng, phù hợp với  định hướng, chủ trương phát triển của Chính phủ, góp phần nâng cao độ che phủ, tạo việc làm và góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Trong quá trình xây dựng dự án còn tồn tại một số hạn chế sau:

(i) Cơ sở để xây dựng dự án không được điều tra một cách chi tiết, đặc biệt là đất trồng rừng, nên việc chọn và bố trí cây trồng rừng trên một số lập địa không phù hợp, dẫn đến chất lượng rừng trồng thấp.

(ii) Các dự án đều xây dựng trên cơ sở nguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước, nên chưa phù hợp với thực tế và chưa huy động được nguồn lực của người dân tham gia dự án.

(iii) Hiện nay, một bộ phận lớn đất lâm nghiệp đã giao cho dân, nhưng trong quá trình xây dựng các dự án trước đây ít quan tâm đến nguyện vọng của dân, nên tính khả thi không cao. Việc tổ chức thực thi dự án chưa sát với thực tế, đặc biệt là không xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá việc thực thi dự án. Việc phân tích hiệu quả tài chính của dự án ít được quan tâm, nên tính thuyết phục của dự án không cao. 

1.8 Thuận lợi và khó khăn tại 2 xã vùng dự án triển khai

1.1.18 Thuận lợi

Đất lâm nghiệp trong phạm vi 2 xã của dự án đã giao cho các hộ gia đình. Hộ gia đình quyết định việc phát triển rừng gắn với sử dụng đất có hiệu quả.

Khu vực xây dựng dự án gần thị trường tiêu thụ như Nhà máy SAHABAK và đáp ứng nhu cầu sử dụng tại chỗ. Khoảng cách từ nơi cung cấp đến nơi tiêu thụ gỗ nguyên liệu khoảng 30 km nên giảm chi phí vận chuyển.

Đất đai phù hợp để trồng rừng sản xuất, đặc biệt là Keo lai và Keo tai tượng và cây Mỡ, hầu hết đất trồng rừng đều có chất lượng trung bình, bảo đảm năng suất rừng trồng khoảng 120 m3 gỗ sau 7 năm. Với năng suất đó, người dân có thể yên tâm trồng rừng và bảo đảm sản xuất có hiệu quả.

Do gần nơi tiêu thụ nên người dân đã bước đầu làm quen với nền sản xuất hàng hóa lâm nghiệp theo kinh tế thị trường bằng việc trồng các loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu như Mỡ và Keo đã đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức của người dân: Chuyển từ sản xuất tự cấp sang nền kinh tế thị trường.

1.1.19 Khó khăn

Trình độ dân trí còn phần nào bị hạn chế nên người dân khó tiếp cận khoa học kỹ thuật mới để trồng rừng đạt năng suất cao.

Thu nhập hiện tại trong vùng khá thấp, đa phần các hộ dân thuộc diện nghèo. Trong khi đó, theo thiết kế của dự án thì thời gian cho thu hoạch và bán sản phẩm là 8 năm đối với Keo. Người dân hầu như không có vốn tự có để đầu tư trồng rừng, ngoại trừ công lao động.

Hiện tại, người dân khó tiếp cận các nguồn vốn vay để trồng rừng. Sổ đỏ về quyền sử dụng đất lâm nghiệp có thể thế chấp để vay vốn ngân hàng, nhưng chưa đủ mà còn cần thêm các thủ tục khác. Ngân hàng Chính sách xã hội có thuận lợi về lãi suất và thời gian hoàn trả, nhưng khả năng vốn có hạn. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có khả năng cho vay vốn, nhưng thời gian cho vay ngắn không phù hợp với chu kỳ kinh doanh cây lâm nghiệp, nên không hấp dẫn các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn trồng rừng sản xuất.


PHẦN II. 
NỘI DUNG DỰ ÁN

CHƯƠNG 3. Lý do thực hiện dự án

1.1. Các vấn đề phát triển và lồng ghép phát triển lâm nghiệp với cải thiện sinh kế 

Ngành Lâm nghiệp Việt Nam đang trải qua những thay đổi căn bản. Chính phủ (GOV) đang tiến hành cải cách các Lâm trường quốc doanh (LTQD). Đất đai trước đây thuộc sự quản lý của các Lâm trường và Nhà nước hiện đang được giao cho các hộ gia đình. Hơn nữa, GOV đã tương đối thành công trong việc đảo ngược xu thế suy giảm độ che phủ rừng. Thử thách tiếp theo Việt Nam phải đối mặt đó là giải quyết nhu cầu đang tăng lên rất nhanh về gỗ nhưng không làm giảm độ che phủ của rừng, đồng thời vẫn khai thác được ngành lâm nghiệp để cải thiện đời sống nông thôn.

Đến nay, phần lớn nhu cầu gỗ nguyên liệu trong nước được đáp ứng qua nhập khẩu. Nhập khẩu gỗ hiện nay là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam trong năm 2010 với tổng kim ngạch vào khoảng 1 tỷ USD. Hiện nay, ở Việt Nam đang có một diện tích rất lớn đất lâm nghiệp đã xuống cấp và sử dụng không hợp lý có thể dùng để trồng rừng. Vì thế, GOV nên có các chính sách khuyến khích người dân và các đơn vị kinh tế tư nhân trồng rừng sản xuất. Đồng thời, nó là cơ hội để thúc đẩy hoạt động trồng rừng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo ra các nguồn thu nhập cho người dân và việc làm cho khu vực nông thôn.

Ở một số nơi, GOV mong muốn thúc đẩy phát triển rừng kinh tế quy mô lớn hơn cùng đơn vị kinh tế.. Ở một số nơi khác, GOV khuyến khích các hộ gia đình tham gia phát triển rừng trồng, tiếp theo sự cải cách Lâm trường quốc doanh và việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho người dân. Những hộ gia đình này sẽ cần được hỗ trợ về tiếp thị, thị trường, công nghệ và quản lý sâu bệnh và dịch hại. Tuy thế, khu vực có nhiều người nghèo hơn có thể còn cần hỗ trợ về tiếp cận các nguồn vốn để trang trải chi phí trồng rừng.

1.2. Ý tưởng dự án trồng rừng sản xuất quy mô hộ gia đình trên diện tích đất được giao

Trong vùng dự án có khoảng 1.097 ha diện tích chưa có rừng hoặc là rừng tự nhiên nghèo kiệt. Mặc dù người dân được giao quyền sử dụng đất, nhưng họ không có điều kiện sử dụng tốt hơn trong việc tạo ra rừng trồng chất lượng cao, cung cấp cho tiềm năng thị trường nên cuộc sống của họ phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ gỗ tiềm năng trong vùng dự án là rất tốt. Thị trường tiêu thụ gỗ không chỉ là Hà nội, Thái nguyên mà ngay cả trong tỉnh nên nó rất thích hợp cho việc trồng rừng sản xuất quy mô hộ gia đình. Hơn nữa, dự án có thể tạo ra các mô hình mẫu tương lai cho các hộ trồng rừng sản xuất quy mô nhỏ để phát triển ngành Lâm nghiệp.

Bên cạnh các chính sách hiện hành của GOV tạo thuận lợi cho phát triển rừng sản xuất, mở rộng nhu cầu về gỗ, tạo cơ hội cho các hộ gia đình tham gia vào việc cung cấp gỗ cho các thị trường khác nhau và tiềm năng phát triển vùng dự án, song vẫn có hai lý do cơ bản cần phải can thiệp để xây dựng dự án: 

1. Thứ nhất, không phải tất cả người dân đều có thể tự phát triển rừng trồng. Phần lớn các gia đình mong muốn trồng rừng bằng các loại cây sinh trưởng nhanh có giá trị cao nhưng khó khăn cơ bản mà nhiều hộ đang phải đối mặt đó là thiếu vốn dài hạn đầu tư cho các hoạt động sản xuất vì thế, nếu không có hỗ trợ về tài chính hay hỗ trợ cây con/ phân bón với giá thấp thì hầu hết những diện tích này có thể người dân sẽ để cho tái sinh tự nhiên.
2.  Thứ hai, hiện tại đang thiếu cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình với mục tiêu tạo ra môi trường hoạt động thuận lợi cho họ. Một số hoạt động quan trọng cần cải thiện bao gồm: (1) mối liên kết giữa các hộ cá thể và các tổ chức tài chính; (2) mối liên kết với thị trường; (3) chuyển giao kỹ thuật lâm sinh phù hợp.

(1) Ở Việt Nam, có một số tổ chức tài chính cho khu vực nông thôn vay vốn, trong đó quan trọng nhất là VBARD và VBSP. Các ngân hàng này thường cho vay với kỳ hạn ngắn hơn chu kỳ kinh doanh cây lâm nghiệp hoặc với tỷ lệ lãi suất kinh tế (VBARD) hoặc với một tỷ lệ lãi suất chính sách, nhưng chỉ với một số lượng nhỏ vốn vay cho một số lượng hạn chế người vay (VBSP). Tuy nhiên, đối với ngành lâm nghiệp, người dân cần vay vốn với thời hạn vay có thể từ 8-10 năm. Bởi vì rừng tạo ra các yếu tố ngoại cảnh tích cực nên có thể chấp nhận tỷ lệ lãi suất thấp hơn. Trong dự án của Ngân hàng Thế giới gần đây (dự án phát triển ngành lâm nghiệp: FSDP) ở miền Trung, VBSP đã cho các hộ gia đình trồng rừng vay vốn với thời hạn dài và tỷ lệ lãi suất thấp. Các chính sách tương tự cần được phát triển ở các tỉnh khác tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển rừng sản xuất. 

(2) Mối liên hệ giữa chủ sử rừng với thị trường được xúc tiến bởi lực lượng tiểu thương. Trong trường hợp các tư thương buôn gỗ cũng như nhà máy Ván dăm, giá mua áp dụng là giá tại cổng nhà máy hay bãi thu mua. Tiểu thương đến tận rừng có cây đến kỳ thu hoạch và thống nhất giá cây đứng. Tất cả các công việc khai thác và vận chuyển sau này sẽ do họ thực hiện. Lợi nhuận bổ sung cũng có thể tăng thêm nếu các hộ sản xuất nhỏ lẻ liên kết hoặc dàn xếp để tăng quy mô sản lượng cung, theo cách này, khả năng đàm phán giá sẽ tăng cũng như giảm được chi phí vận chuyển.

(3) Kỹ thuật trồng trọt và quản lý cũng cần cải thiện. Phần lớn người dân rất nóng lòng trồng loài cây có chu kỳ quay vòng ngắn. Tuy nhiên, cần phải tiến hành đánh giá cây trồng, phổ biến kinh nghiệm lâm sinh và kiểm soát sâu bệnh, dịch hại một cách có hệ thống hơn.

Do vậy, dự án cần được xây dựng và thực thi nhằm sử dụng đất rừng có hiệu quả hơn để cải thiện sinh kế hộ gia đình trong vùng và nâng cao giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp. Các hộ gia đình có đất sản xuất lâm nghiệp sẽ tiến hành các hoạt động phát triển rừng với sự giúp đỡ về quản lý và kỹ thuật của các cơ quan thực thi và sự hỗ trợ về tài chính của các cơ quan tài chính.

CHƯƠNG 4. Mục tiêu và thành quả của dự án

1.9 Mục tiêu tổng quát

Nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, khả năng phòng hộ của rừng và cải thiện đời sống của người dân (xem Ma trận thiết kế dự án trong Phụ lục 1)

1.10 Mục tiêu cụ thể và thành quả của dự án

1.10.1  Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu của dự án là Cung cấp nguyên liệu gỗ ghép thanh cho Nhà máy chế biến thuộc Công ty Cổ phần SAHABAK.
Mục tiêu từ năm 2013 đến năm 2016 trồng mới 740 ha rừng sản xuất với loài cây Keo tai tượng đảm bảo sản lượng rừng khi khai thác đạt khoảng 90 đến 120 m3/ha 

Mục tiêu cung cấp 81.400 m3 nguyên liệu gỗ ghép thanh trong khoảng thời gian 4 năm từ 2020 đến năm 2023.

Nhóm hưởng lợi mục tiêu là các hộ gia đình được giao đất lâm nghiệp trong vùng dự án.

1.10.2 Thành quả của dự án

Dự án sẽ đạt được những thành quả sau đây:

1. Diện tích rừng trồng khoảng 740 ha rừng sản xuất được trồng  loài cây có giá trị kinh tế cao;

2. Cung cấp khoảng 90.000 m3 đến 120.000 m3 nguyên liệu gỗ ghép thanh cho Nhà máy chế biến từ năm 2020 - 2023. 

3. Nhận thức của người dân và cán bộ về bảo vệ và phát triển rừng được nâng cao.

4. Hộ gia đình, cán bộ khuyến nông lâm, trưởng thôn được đào tạo kỹ thuật và kỹ năng trồng rừng cần thiết.

CHƯƠNG 5. Các hoạt động của dự án

1.11 Các hợp phần của dự án

Các hoạt động khác nhau được xác lập nhằm tạo ra các thành quả của dự án. Dự án đề xuất cần có ba hợp phần liên quan chặt chẽ với nhau như sau:

(15) Hợp phần 1: Phát triển rừng sản xuất (PTR) 

Trọng tâm của hợp phần này là nhằm tạo ra rừng sản xuất bền vững tại 2 xã. Chu kỳ dự án ước tính vào khoảng 8 năm. Thành quả chính của hợp phần là thiết lập rừng sản xuất có chất lượng tốt với tiềm năng cung cấp 14.800 - 20.350 m3 gỗ/năm khi đạt đến khả năng sản xuất tối đa. Sản phẩm đầu ra sẽ cung cấp chủ yếu cho công nghiệp chế biến gỗ địa phương, các nơi khác ở Thái Nguyên, thị trường Hà nội và các vùng khác.

(16)  Hợp phần 2: Hỗ trợ phát triển Rừng sản xuất (KHT) 
Hợp phần này nhằm mục tiêu giúp xây dựng cơ chế hỗ trợ trồng rừng sản xuất quy mô nhỏ thông qua (i) nghiên cứu phát triển cơ chế tài chính để cung cấp vốn hỗ trợ hộ nghèo hình thành rừng sản xuất, (ii) Hiệp hội rừng sản xuất (HHR) nhằm tổ chức các hộ tham gia và hỗ trợ kết nối họ với thị trường và nhà cung cấp công nghệ mới bao gồm các đơn vị nghiên cứu, (iii) Nghiên cứu và xúc tiến mối liên kết giữa người dân và thị trường, (iv) Đào tạo và nâng cao năng lực thể chế tại cấp huyện và xã để giúp người dân trồng, quản lý và bán sản phẩm của họ ra thị trường.
(i) Hợp phần 2-1: Phát triển cơ chế tài chính

Chi phí phục hồi đất rừng hiện nay vào khoảng 30 đến 35 triệu đồng/ha. Phần lớn chi phí này sẽ do người dân đầu tư thông qua công lao động của họ. Tuy nhiên, ước tính trung bình mỗi hộ tham gia cũng phải đầu tư khoảng 10,0 triệu đồng cho công tác xử lý thực bì, cây con và phân bón, chăm sóc rừng trong ba năm đầu. Khoản này tương đương với 30% thu nhập trung bình hàng năm của một hộ. Dự án sẽ nghiên cứu các phương pháp để giúp đỡ các hộ nghèo nhất trang trải một phần chi phí đó. Cơ chế cho vay đề xuất nên được hình thành thông qua thống nhất giữa Chính phủ và VBSP đối với Chương trình Phát triển rừng (FSDP) của Ngân hàng thế giới. Dự án sẽ hỗ trợ ngân sách để nghiên cứu thỏa thuận tín dụng với FSDP và VBSP nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp. Chi tiết của cơ chế cấp vốn và mức chia sẻ rủi ro cần phải được các bên bàn bạc và chấp nhận để khi khởi động dự án sẽ hình thành cơ chế này.

(ii) Hợp phần 2-2: Hỗ trợ hiệp hội rừng sản xuất

Đất rừng trong vùng đề xuất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình và các hoạt động lâm nghiệp của họ được thực hiện riêng lẻ. Cần thiết tổ chức cho hộ gia đình tham gia vào nhóm nhằm hình thành các nhóm cộng đồng chủ chốt để thâm nhập thị trường, mua vật tư cũng như tiếp thu công nghệ. Dự án sẽ tài trợ cho các hoạt động chẳng hạn tổ chức họp cộng đồng để thành lập các nhóm nông dân, tiến hành đào tạo cho các hộ tham gia và thiết lập mạng lưới các nhóm nông dân thành Hiệp hội rừng sản xuất (HHRSX). Cần thiết phải cung cấp ngân sách để HHRSX quan hệ với các cơ quan hữu quan, nhằm xây dựng các quy cách tiêu chuẩn về gỗ và tổ chức khai thác cũng như vận chuyển.

(iii) Hợp phần 2-3: Xúc tiến liên kết thị trường

Dự án sẽ hỗ trợ chuyên môn để củng cố liên kết giữa người dân và thị trường. Sẽ tổ chức nghiên cứu về thị trường cận biên và cách thức để giảm chúng, ví dụ có thể đặt ra các tiêu chuẩn và tổ chức cung cấp thông tin thị trường. Nghiên cứu sẽ lập kế hoạch khai thác và tiếp thị sản phẩm diện tích rừng trồng Keo trong vùng dự án, và thiết lập thỏa thuận bán hàng với thương nhân nhằm nỗ lực xúc tiến thị trường. Nội dung này sẽ được Cơ quan thực hiện và các nhóm người và/hoặc HHRSX thực hiện để nâng cao năng lực thỏa hiệp của người dân, các nhóm người dân và HHRSX.
(iv) Hợp phần 2-4: Đào tạo và phát triển thể chế 

Tiểu hợp phần này nhằm mục đích tăng cường năng lực của cán bộ trong cơ quan thực hiện thông qua tập huấn và tham quan học hỏi, và năng lực của các lãnh đạo thôn bản và các hộ gia đình tham gia thông qua chương trình tập huấn và các dịch vụ khuyến nông.

(17) Hợp phần 3: Quản lý dự án, Giám sát và Đánh giá (QLDA-M&E) 
Dự án có thể hỗ trợ trang trải chi phí hoạt động của BQL tại cấp huyện và ĐVTH ở các xã cũng như chi phí tiến hành giám sát và đánh giá. BQL và ĐVTH chịu trách nhiệm đảm bảo quản lý tốt dự án cũng như phối kết hợp một cách hiệu quả với các bên liên quan. Với đội ngũ nhân sự kiêm nhiệm từ Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Lâm nghiệp, BQL còn chịu trách nhiệm thực hiện các hợp phần đề cập ở trên cũng như hỗ trợ cung cấp đúng hạn cây con và dịch vụ kỹ thuật cho người dân tham gia vào dự án. BQL và ĐVTH dự án xây dựng lịch trình tác nghiệp trong giai đoạn dự án đến năm 2023.

1.12 Kế hoạch thực hiện dự án
1.1.20 Lựa chọn hiện trường trồng rừng

Trong hai xã vùng xây dựng dự án với diện tích 3.883,90 ha đất lâm nghiệp là rừng sản xuất thì rừng trồng 1.686,8 ha; đất không có rừng 1.097,0 ha, đất rừng tự nhiên 999,08 ha. Những diện tích đất không có rừng, đất rừng tự nhiên nghèo kiệt rất cần được đưa vào diện tích trồng rừng. Số diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, nhưng những gia đình có khả năng tự đầu tư trồng lại rừng rất thấp nếu không có hỗ trợ của dự án. 

Biểu II‑1
Diện tích vùng đề xuất dự án theo chủ quản lý
Đơn vị tính: ha
D" 


	Diện tích trồng rừng tiềm năng
	Diện tích rừng tự nhiên
	Diện tích rừng trồng
	Diện tích đất trống
	Tổng diện tích
	Tổng cộng

	
	Hộ dân
	UB
	Hộ dân
	UB
	Hộ dân
	UB
	Hộ dân
	UB
	

	Nông Thượng
	728,98
	101,02
	435,7
	
	212,6
	124,79
	1.377,28
	225,81
	1.603,09

	Xuất Hóa
	270,1
	
	1251,1
	
	658,59
	101,02
	2179,79
	101,02
	2.280,81

	Tổng số
	999,08
	101.02
	1.686,8
	
	871,19
	225,81
	3.557,07
	326,83
	3.883,90



 
Nguồn: Số liệu tính toán của Nhóm nghiên cứu trên cơ sở khảo sát và tài liệu cung cấp của Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn

Trong diện tích đất lâm nghiệp là rừng sản xuất 3.883.90 ha, diện tích được xác định trồng rừng là 740 ha, hiện trường trồng rừng được lựa chọn lấy từ các loại đất sau:

                  Biểu II‑2
Hiện trường trồng rừng lựa chọn cho dự án

	Hiện trạng sử dụng đất
	Phân loại theo cấp năng xuất

	
	I-1
	I-2
	Tổng

	Đất không có rừng
	500
	240
	740


Nguồn: Số liệu tính toán của Nhóm nghiên cứu trên cơ sở khảo sát và tài liệu cung cấp của Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn

1.1.21 Lựa chọn loài cây trồng

Đất được lựa chọn xây dựng dự án để trồng rừng là phần diện tích đất chưa có rừng, diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt. 

Rừng trồng với mục đích cung cấp nguyên liệu gỗ với loài cây trồng là Keo tai tượng, mật độ 1.600 cây/ha, chu kỳ kinh doanh 8 năm theo dự toán và kết quả trồng rừng của một số vùng trong tỉnh thì trữ lượng rừng đạt được khoảng 90 - 120 m3/ha.

Ở tỉnh Bắc Kạn thực hiện kế hoạch trồng rừng thì cây Keo tai tượng với chu kỳ quay vòng ngắn là giải pháp phù hợp cho cung cấp gỗ nguyên liệu trên đất lâm nghiệp. Cây Keo có đặc điểm sinh trưởng nhanh, hệ rễ có nốt sần cộng sinh chứa hàng triệu vi khuẩn cố định đạm giúp cải tạo đất. 

1.1.22  Kế hoạch trồng rừng

Cây Keo tai tượng sẽ được trồng trên diện tích740 ha tại hai xã Nông Thượng, và Xuất Hóa trong 4 năm (xem Biểu II-3). Trong những năm đầu sẽ ưu tiên trồng tại các vị trí có chất lượng đất tốt gần đường và trung tâm xã. Điều này sẽ giúp tạo ra các điểm trình diễn hiệu quả. Phân bố khu vực trồng rừng sẽ quyết định kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo hoạt động cung cấp liên tục sản phẩm gỗ rừng trồng cho thị trường.

Biểu II‑3 
Kế hoạch trồng rừng hàng năm


Đơn vị: ha

	Cây trồng
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Tổng

	Keo tai tượng
	185
	185
	185
	185
	740

	Tổng diện tích (ha)
	185
	185
	185
	185
	740


1.1.23 Kế hoạch cung cấp cây giống

Cây giống phục vụ trồng rừng theo dự án do Trạm cây giống Cao Kỳ cung cấp thuộc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Bắc Kạn.

Tại trung tâm này cây con được sản xuất bằng hạt. Cơ quan thực hiện dự án có trách nhiệm ký hợp đồng đảm bảo đủ số lượng cây giống đạt chuẩn chất lượng cho dự án. 

1.1.24 Kế hoạch chăm sóc và bảo vệ rừng trồng
 
Rừng sau khi trồng cần được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để đạt được năng suất cao. Các hoạt động chăm sóc rừng trồng được thực hiện từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3, mỗi năm chăm sóc 2 lần. Các hoạt động chính bao gồm: Phát dọn thực bì; Xới vun gốc và bón phân.

Các hoạt động bảo vệ được thực hiện ngay sau khi trồng rừng và duy trì thường xuyên đến khi khai thác, nhằm ngăn chặn các nguyên nhân gây hại đến rừng trồng. Các hoạt động được áp dụng gồm: Phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại, ngăn chặn các hoạt động xâm hại khác của người, gia súc đối với rừng trồng.

Biểu II‑4
Kế hoạch chăm sóc bảo vệ rừng trồng

Đơn vị: ha 

	Năm thứ
	 1
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6
	 7
	 8
	 9
	 10

	Tổng số
	185
	370
	555
	740
	740
	740
	740
	555
	370
	185

	Diện tích chăm sóc
	185
	370
	555
	555
	370
	185
	
	
	
	

	Diện tích bảo vệ
	
	 
	
	185
	370
	555
	740
	555
	370
	185


1.1.25 Kế hoạch khai thác

Rừng trồng được khai thác vào năm thứ 8 kể từ khi trồng. Bắt đầu khai thác sau khi kết thúc giai đoạn hỗ trợ dự án và sử dụng phương pháp khai thác trắng. Vận xuất chủ yếu bằng trâu hoặc mang vác. Cự ly vận xuất trung bình từ 1.000 - 1.500 m. Dự tính sản lượng rừng trồng sau 1 chu kỳ được thể hiện trong biểu sau. Trữ lượng gỗ thương phẩm được tính bằng 80% trữ lượng cây đứng.

Biểu II‑5
Dự đoán sản lượng rừng trồng/ha

	Hạng mục
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng

	1. Diện tích khai thác (ha)
	185
	185
	185
	185
	740

	Keo tai tượng
	185
	185
	185
	185
	

	2. Trữ lượng cây đứng (m3)
	20.350
	20.350
	20.350
	20.350
	81.400

	Keo tai tượng
	20.350
	20.350
	20.350
	20.350
	

	3. Trữ lượng gỗ thương phẩm (m3)
	16.280
	16.280
	16.280
	16.280
	65.120

	Keo tai tượng
	16.280
	16.280
	16.280
	16.280
	


1.1.26 Lực lượng lao động trong hộ gia đình và yêu cầu lao động   

Số lượng lao động cần thiết cho 1ha ước tính 2 lao động  trong chu kỳ trồng rừng,không bao gồm lao động cho khai thác, được xác định trong Biểu II-6. Nhu cầu lao động rất cao vào năm  của chu kỳ trồng rừng. Kết quả điều tra trong quá trình chuẩn bị dự án cho thấy mỗi hộ gia đình trung bình có 2,3 lao động với 1.634 hộ thì  số lao động tại hai xã rất dồi dào, với lực lượng lao động này nếu mỗi hộ sử dụng 30 ngày trong năm cho các hoạt động trồng rừng thì số công lao động trung bình 1 hộ có thể cung cấp 70 ngày công trong thời kỳ nông nhàn thì việc mỗi năn trồng 185 ha rừng là có tính khả thi cao.

Biểu II‑6
Ước tính số lao động trung bình để trồng 1 ha
Đơn vị: công lao động/ha

	Năm thực hiện 

Loại lao động
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	Lao động phổ thông (a) 
	130
	73
	38
	7
	7
	7
	7

	Lao động hộ tự huy động (b) 
	130
	73
	38
	7
	7
	7
	7

	Yêu cầu lao động bên ngoài

 (a)- (b)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.1.27 Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo được xây dựng dựa trên việc đánh giá nhu cầu đào tạo của các nhóm tham gia dự án, các thành viên của BQL/ĐVTH, những người đóng vai trò chính trong việc thực thi dự án.

(18) Các hộ gia đình tham gia dự án

Nhiều người dân có kinh nghiệm trồng cây nhưng họ thiếu kiến thức tổng hợp về chuẩn bị hiện trường như kích thước hố, mật độ cũng như bảo vệ và chăm sóc rừng trồng.

Trong 4 năm đầu tiên của giai đoạn hỗ trợ, những khóa tập huấn ngắn được tổ chức cho các hộ tham gia dự án. Khóa tập huấn được tiến hành tại từng xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham dự. Khi kết thúc tập huấn, BQL sẽ cấp chứng chỉ cho những nông dân tham gia và đó là cơ sở để cho các hộ vay vốn từ ngân hàng. Nội dung đào tạo sẽ tiếp tục được xây dựng trong quá trình thực hiện dự án bởi các cán bộ khuyến lâm. Trưởng nhóm trồng rừng cũng cần được đào tạo về công tác quản lý nhóm‎, thủ tục hành chính cũng như thành lập HHRSX.
(19) Đào tạo Cán bộ khuyến lâm

Việc đào tạo cán bộ khuyến lâm cấp xã ở đơn vị thực hiện dự án có ý‎ nghĩa quan trọng. Họ cần được đào tạo về nhiều lĩnh vực như: lập kế hoạch vay vốn, đánh giá hiện trường, tạo thuận lợi cho các hộ gia đình thành lập nhóm người dân và HHRSX, và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trồng rừng.

Sau khi tuyển được cán bộ khuyến nông, Ban quản lý dự án sẽ bố trí cho họ tham gia các khóa đào tạo. Các khóa đào tạo nên tổ chức theo kiểu vừa học vừa làm (đào tạo thực việc). Giảng viên cho lớp đào tạo có thể là các điều phối viên về kỹ thuật và khuyến lâm của BQLDA và/hoặc của Sở NN&PTNT, các chuyên gia trong tỉnh.

(20) Các cán bộ BQLDA

Các cán bộ BQLDA có nhiệm vụ trong thời gian đầu của giai đoạn hỗ trợi dự án sẽ được đào tạo thực việc bởi các chuyên gia trong tỉnh. Nội dung đào tạo bao gồm: quản lý dự án, tài chính và lập kế hoạch, thị trường, kế toán, các khía cạnh kỹ thuật bao gồm điều phối các hoạt động khuyến lâm, và sự phối hợp với các hiệp hội trồng rừng.

1.1.28 Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng bảo đảm cho việc triển khai dự án, tiêu thụ sản phẩm từ rừng trồng đến tuổi khai thác chính. Dự án được xây dựng trên phạm vi 2 xã thuộc thị xã Bắc Kạn  có một số đặc điểm sau:

· Quy mô của dự án nhỏ nên không cần thiết phải xây dựng văn phòng làm việc.

· Trại giống Cao Kỳ gần hiện trường trồng rừng đủ khả năng cung cấp giống cho dự án bảo đảm số lượng và chất lượng nên không cần thiết phải xây dựng vườn ươm cây giống.

1.1.29 Kế hoạch dịch vụ tư vấn

Để thực hiện thành công dự án, chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau được mời để giúp trong suốt giai đoạn chuẩn bị và thực thi dự án. Chuyên gia của dự án bao gồm các lĩnh vực sau: (1) phát triển cơ chế tài chính, (2) hỗ trợ thành lập các nhóm hộ nông dân và hội nông dân trồng rừng, (3) hỗ trợ tiếp thị bán sản phẩm, (4) tập huấn cho nông dân, trưởng thôn, các thành viên của ban quản lý dự án cũng như đơn vị thực thi, (5) dịch vụ hỗ trợ quản lý dự án.

1.13 Lịch trình thực hiện dự án

1.1.30 Tiến độ tổng quát 

Giai đoạn hỗ trợ của dự án sẽ là 8 năm đầu tiên của giai đoạn dự án 15 năm, bao gồm một năm của giai đoạn chuẩn bị. Các hỗ trợ từ bên ngoài và các hoạt động cần thiết của dự án cần được lập kế hoạch hoạt động trong 8 năm đầu nhằm đạt được mục tiêu của dự án.

Giai đoạn hỗ trợ của dự án có thể được chia thành 2 giai đoạn nhỏ: (1) giai đoạn chuẩn bị trong năm đầu tiên, (2) giai đoạn tác nghiệp dự án từ năm thứ 2 đến năm thứ 8 của giai đoạn hỗ trợ. Trong suốt giai đoạn chuẩn bị, các hoạt động cần thiết để trồng rừng ở thực địa sẽ được thực hiện trong suốt giai đoạn tác nghiệp, các hoạt động trực tiếp liên quan đến trồng rừng sẽ được tiến hành. 

Những hoạt động chính của mỗi hợp phần và tiểu hợp phần được tổng hợp theo biểu sau:

Biểu II‑7
Lịch trình tổng quát cho việc thực thi dự án

	Năm thực hiện
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2018
	2019
	2020

	Năm thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	               Giai đoạn

Thành phần
	Giai đoạn chuẩn bị
	Giai đoạn tác nghiệp

	1.Phát triển rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Hỗ trợ phát triển rừng sản xuất
	

	
	2-1. Phát triển cơ chế tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-2. Hội trồng rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-3. Xúc tiến liên kết thị trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-4. Tập huấn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Quản lý, giám sát và đánh giá dự án
	
	
	
	
	
	
	
	


1.1.31 Giai đoạn chuẩn bị

Trong suốt giai đoạn chuẩn bị, các cơ quan thực thi dự án và các hộ gia đình trồng rừng phải được xác lập. Việc bố trí đơn vị thực thi bao gồm cả thiết lập cơ chế tài chính, quản lý và kết cấu các hoạt động của dự án, việc tập huấn cho các thành viên của đơn vị thực thi, chuẩn bị kế hoạch hàng năm cũng như kế hoạch kinh phí. Về phía các hộ trồng rừng cần xác định sự tham gia của các hộ gia đình để hình thành nhóm hộ trồng rừng và hỗ trợ dịch vụ cho các hộ gia đình.

Biểu sau đây sẽ chỉ rõ lịch trình thực hiện trong suốt giai đoạn chuẩn bị để thiết cơ cấu quản lý và tác nghiệp, và huy động cộng đồng.

Biểu II‑8
Lịch trình thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị

	Bước
	Hoạt động
	Tháng của năm đầu tiên

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Thiết lập kế hoạch vay vốn với ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thành lập ban quản lý và đơn vị thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thành lập văn phòng dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Rà soát F/S, IP và các dụng cụ, hướng dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chuẩn bị kế hoạch tác nghiệp, kinh phí, và dụng cụ hướng dẫn hàng năm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Huy động cộng đồng tổ chức thực thi dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tập huấn cán bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.1.32 Giai đoạn tác nghiệp dự án

Nội dung các hoạt động trong giai đoạn tác nghiệp liên quan trực tiếp đến các hoạt động trồng rừng. Các hoạt động này bao trùm lên các nội dung cần thiết cho việc trồng rừng bao gồm: xây dựng kế hoạch tác nghiệp và kinh phí hàng năm, huy động các hộ gia đình trồng rừng, thiết kế lô trồng rừng, cung cấp các nguyên vật liệu phục vụ trồng rừng (giống, phân bón), thành lập và bảo vệ vùng rừng trồng.

Các hoạt động trồng rừng được tiến hành trong suốt giai đoạn tác nghiệp. Các hoạt động trồng rừng cho mô hình 1 ha được thể hiện trong Biểu II-9 và chu kỳ này được lặp lại ở các vị trí khác trong vùng dự án trong suốt giai đoạn tác nghiệp.

Từ năm 2 đến 3 năm đầu là giai đoạn quan trọng nhất trong việc thực hiện dự án. Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn từ năm thứ tư trở đi. Đến năm thứ 6 cần có một số hoạt động chuẩn bị cho việc thu hoạch, tiếp cận thị trường liên quan đến thu hoạch sản phẩm.

Biểu II‑9 Các hoạt động tác nghiệp cho mô hình trồng rừng 1 ha

	Bước
	Hoạt động
	Chu kỳ trồng rừng mô hình 1 ha

	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	1
	Tổ chức cộng đồng tham gia trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chuẩn bị kế hoạch trồng rừng chi tiết
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết kế lô trồng 
	
	 
	
	
	
	
	

	4
	Khai thác gỗ và dọn thực bì hiện trường trồng rừng  
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tiếp nhận cây con và phân bón
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cuốc hố, lấp hố
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trồng dặm
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Chăm sóc
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bảo vệ
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Giám sát và đánh giá
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Họp với cộng đồng để thành lập hội trồng rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	
	


CHƯƠNG 6. Chi phí dự án trong giai đoạn hỗ trợ

Chi phí dự án trong giai đoạn hỗ trợ được tính trong thời gian tám năm đầu, khi tất cả các công việc trồng cây đã được hoàn thành. Tổng chi phí của dự án trong giai đoạn này bao gồm cả dự phòng khối lượng và giá khoảng 23,2 tỷ VNĐ.

(21)  Hợp phần 1: Phát triển rừng sản xuất: 

Khoảng 740 ha rừng Keo tai tượng nhập ngoại sẽ được trồng trong thời gian thực hiện dự án. Chi phí trồng rừng trung bình cho 1 ha là khoảng 31,4 triệu VNĐ. Trong đó chi phí nhân công trồng rừng đơn thuần chiếm 60%, nguyên vật liệu chiếm 8,7% còn lại là dự phòng giá cả và khối lượng.

(22)  Hợp phần 2: Hỗ trợ phát triển rừng sản xuất:

Chi phí phí cho hợp phần này dự kiến khoảng 91 triệu đồng. Phần lớn của khoản chi phí này là dành cho đào tạo. 

(23) Hợp phần 3: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá (QLDA, M&E)

Chi phí cho hợp phần này dự kiến vào 903 triệu đồng chiếm 3,9% tổng chi phí trong giai đoạn hỗ trợ.

(24) Các khoản dự phòng:

Dự phòng khối lượng được xác định ở mức 5%/ năm trong chi phí cơ bản. Mức lạm phát dự tính khoảng 10%/năm để lấy làm căn cứ để tính mức dự phòng giá.

Biểu II‑10

Tổng chi phí dự án theo nguồn tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nguồn tài chính

Hợp phần
	Tổng chi phí
	Tỷ lệ (%)
	Honda
	Chính phủ
	Người dân

	1. Phát triển rừng sản xuất
	20.524,8  
	 88,40   
	 6.157,44   
	 6.157,44   
	 8.209,92   

	2. Hỗ trợ phát triển rừng sản xuất
	91,00
	 0,39   
	 27,30   
	 27,30   
	 36,40   

	2.1. Phát triển cơ chế tài chính
	 
	 -     
	 -     
	 -     
	 -     

	2.2. Hỗ trợ Hiệp hội trồng rừng
	0,00
	 -     
	 -     
	 -     
	 -     

	2.3. Hỗ trợ xúc tiến liên kết thị trường
	
	 -     
	 -     
	 -     
	 -     

	2.4. Tập huấn nâng cao năng lực
	91,00
	 0,39   
	 27,30   
	 27,30   
	 36,40   

	3. Chi phí chung; quản lý dự án; tư vấn; thuế
	903,07  
	 3,89   
	 270,92   
	 270,92   
	 361,23   

	A. Tổng chi phí cơ bản
	21.427,9  
	 92,29   
	 6.428,37   
	 6.428,37   
	 8.571,16   

	B. Dự phòng khối lượng
	883,7  
	 3,81   
	 265,11   
	 265,11   
	 353,48   

	C. Dự phòng giá
	907,2  
	 3,91   
	 272,16   
	 272,16   
	 362,88   

	Tổng chi phí dự án (A+B+C)
	
	100,00
	6.965,64
	6.965,64
	 9.287,51   


Nguồn: Dự toán của Nhóm nghiên cứu

CHƯƠNG 7. Kế hoạch tài chính

1.14 Các nguồn tài chính của dự án

Có 3 nguồn cấp vốn cho dự án, chủ sử dụng đất sẽ đóng góp khoảng 40 % tổng chi phí dự án. Phần lớn đóng góp của họ là nhân công.  Khoảng 30 % tổng chi phí được cấp dưới dạng tín dụng (tương đương khoảng 9,45 triệu đồng/ha). Vốn vay của cơ quan tài chính sẽ được sử dụng để hỗ trự cho chi phí mua vật tư, cây giống, hỗ trợ một phần nhân công cho người dân và các dịch vụ (hợp phần 1). Khoảng 30 % tổng chi phí của dự án do Chính phủ hỗ trợ chủ yếu chi trả cho hỗ trợ phát triển rừng sản xuất ( hợp phần 2) và quản lý dự án (hợp phần 3).

1.15 Kế hoạch giải ngân và hoàn vốn vay
Kế hoạch giải ngân và hoàn trả vốn vay dự kiến áp dụng cho mô hình 1 ha của dự án được đề cập trong Biểu II-11 Trả lãi suất và một phần gốc vốn vay hàng năm.

Biểu II‑11
  Kế hoạch giải ngân và hoàn trả vốn vay cho mô hình 01 ha

Đơn vị: 1000 đồng

	
Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số dư đầu kỳ
	0
	12.000
	16.286
	15.571
	12.457
	9.343
	6.228
	3.114

	Số vốn được giải ngân  (cuối năm)
	12.000
	6.000
	2.000
	
	
	
	
	

	Trả nợ (cuối năm)
	0
	3.874
	5.646
	5.917
	5.356
	4.796
	4.235
	3.675

	Tiền lãi
	0
	2.160
	2.931
	2.803
	2.242
	1.682
	1.121
	560

	Tiền gốc
	0
	1.714
	2.714
	3.114
	3.114
	3.114
	3.114
	3.114

	Số dư cuối kỳ
	12.000
	16.286
	15.571
	12.457
	9.343
	6.228
	3.114
	0


(1) Lượng vay 20 triệu/ha/3 năm.

(2) Mức lãi suất là 1,5 % tháng (18%/năm).

(3) Thời gian hoàn trả vốn vay: 7 năm;

(4) Hoàn trả vốn vay: hoàn trả toàn bộ vốn gốc vào thời gian khai thác và trả vốn gốc, lãi hàng năm. 

Dự án sẽ được cấp kinh phí trong 7 năm. Kế hoạch giải ngân và hoàn trả vốn toàn bộ dự án đã được trình bày trong biểu dưới đây.

Biểu II‑12
 Kế hoạch sử dụng vốn vay và kế hoạch trả nợ cho toàn bộ dự án

	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Năm dự án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Kế hoạch trồng rừng (ha)
	185
	185
	185
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch sd vốn vay

	Số dư đầu kỳ
	0  
	2.220.000.000  
	4.122.857.143  
	        5.708.571.429   
	6.977.142.857  
	5.708.571.429  
	4.440.000.000  
	3.171.428.571  
	1.902.857.143  
	951.428.571  
	317.142.857  

	Số vốn giải ngân (cuối kỳ)
	2.220.000.000  
	2.220.000.000  
	2.220.000.000  
	2.220.000.000  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	Trả nợ
	0  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiền lãi 
	0  
	399.600.000  
	742.114.286  
	        1.027.542.857   
	1.255.885.714  
	1.027.542.857  
	799.200.000  
	570.857.143  
	342.514.286  
	171.257.143  
	57.085.714  

	Tiền gốc 
	0  
	317.142.857  
	634.285.714  
	951.428.571  
	1.268.571.429  
	1.268.571.429  
	1.268.571.429  
	1.268.571.429  
	951.428.571  
	634.285.714  
	317.142.857  

	- Tiền gốc năm 1
	 
	317.142.857  
	317.142.857  
	           317.142.857   
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	0  
	0  
	 

	- Tiền gốc năm 2
	 
	 
	317.142.857  
	           317.142.857   
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	 
	 

	- Tiền gốc năm 3
	 
	 
	 
	           317.142.857   
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	 

	- Tiền gốc năm 4
	 
	 
	 
	 
	        317.142.857   
	          317.142.857   
	       317.142.857   
	         317.142.857   
	              317.142.857   
	              317.142.857   
	                 317.142.857   

	Số dư cuối kỳ
	2.220.000.000  
	4.122.857.143  
	5.708.571.429  
	        6.977.142.857   
	5.708.571.429  
	4.440.000.000  
	3.171.428.571  
	1.902.857.143  
	951.428.571  
	317.142.857  
	0  


1.16 Dòng vốn của dự án

Việc xây dựng các hợp đồng vay vốn với các hộ gia đình có đủ điều kiện sẽ được thực hiện bởi cơ quan tài chính, có sự giúp đỡ của BQLDA, ĐVTH dự án cũng như Ủy ban nhân dân xã, đại diện các thôn và các nhóm hộ trồng rừng. Cơ quan tài chính sẽ cho người dân trồng rừng vay vốn trực tiếp.

Chính quyền tỉnh phê duyệt kế hoạch ngân sách hỗ trợ cho phát triển rừng sản xuất và các hợp phần quản lý dự án tới BQL thông qua Kho bạc.

CHƯƠNG 8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.17 Quan điểm chung
Công tác thực hiện dự án sẽ cơ bản sử dụng cán bộ và trang thiết bị hiện tại của các cơ quan. Tư vấn viên, người hỗ trợ và người lao động sẽ được tuyển dụng khi có nhu cầu.

BQL sẽ được thiết lập như một cơ quan thực hiện dự án. Ban sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn. BQL không chịu trách nhiệm tài chính đối với vốn vay của các hộ tham gia. Tuy nhiên, Ban sẽ chịu trách nhiệm quản lý các mặt của dự án để đạt được mục tiêu của dự án. ĐVTH dự án sẽ được thành lập để thực hiện các công việc hiện trường hàng ngày. 

Chi cục Lâm nghiệp (CCLN) Bắc Kạn sẽ xây dựng chính sách cụ thể cho dự án chủ yếu về kỹ thuật hiện trường thông qua sự hợp tác với Bộ Nông nghiệp và PTNT (MARD) và chính quyền tỉnh.

Vốn vay của mỗi hộ gia đình sẽ do cơ quan tài chính cấp. Các công việc giấy tờ để hình thành hợp đồng vay vốn với các hộ tham gia sẽ do cơ quan tài chính thực hiện thông qua đóng góp về mặt thông tin của BQL và ĐVTH. Cơ quan tài chính chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng và nắm bắt các giao dịch về tiền mặt.

1.18 Ban quản lý dự án (BQL)

Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn sẽ giữ vai trò trưởng ban quản lý. BQL sẽ nhận được các chính sách hướng dẫn và kiểm soát từ UBND tỉnh và từ Sở Nông nghiệp và PTNT. Họ có trách nhiệm thực hiện dự án và đạt được mục tiêu dự án vào cuối giai đoạn hỗ trợ. BQL có một cán bộ kế toán và một số cán bộ khác từ các phòng ban liên quan của đơn vị.  
BQL chuẩn bị kế hoạch hàng năm và dự toán kinh phí cho các hoạt động và đệ trình lên chính quyền tỉnh. BQL phối hợp cung cấp các dịch vụ cho các hộ tham gia thông qua ĐVTH và yêu cầu từ các cơ quan tài chính, hỗ trợ cơ quan tài chính thực hiện các thủ tục vay vốn. Nhiệm vụ và cơ cấu cụ thể của BQL sẽ được đề cập trong Bản kế hoạch thực hiện của dự án (IP).

1.19 Đơn vị thực hiện dự án (ĐVTH)

Dự kiến sẽ thành lập ĐVTH ở mỗi xã tham gia dự án. Chủ tịch UBND xã ở mỗi xã sẽ đóng vai trò là trưởng ĐVTH dự án ở xã mình. Các ĐVTH dự án của mỗi xã sẽ tiến hành các hoạt động thường nhật trên hiện trường và giúp đỡ các hộ gia đình dưới sự giám sát của BQL. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm các chương trình đào tạo cho người dân tại cấp xã và hoàn thành các khóa tập huấn. Thành phần nhân sự của các ĐVTH dự án là những cán bộ khuyến lâm, có kinh nghiệm, am hiểu và có kiến thức chuyên môn lâm sinh. Đồng thời, họ cũng sẽ là những người xây dựng các kế hoạch hàng năm và ước tính chi phí để lập kế hoạch tài chính, nộp báo cáo cho BQL dự án. Các hoạt động cụ thể của Đơn vị thực hiện dự án sẽ được đề cập trong IP:
   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình II‑1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức thực hiện Dự án 
1.20 Vai trò của tổ chức nhà nước và các bên liên quan

Ngân sách hỗ trợ phát triển rừng sản xuất (Hợp phần 2) và quản lý dự án, M&E (Hợp phần 3) sẽ được cung cấp bởi ngân sách của tỉnh. Dựa theo kế hoạch và ngân sách hàng năm. Các kế hoạch hàng năm được BQLDA lập, sau đó được gửi lên tỉnh thông qua thị xã, tại tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư và Sở tài chính sẽ duyệt. Sau khi được các ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ngân sách sẽ được phân bổ cho BQLDA và ĐVTH thông qua Kho bạc. Vai trò dự kiến của các đơn vị như sau:
(25) Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- Ra quyết định thành lập BQL dự án, Cung cấp hướng dẫn về chính sách và định hướng cho BQL, Bao quát việc thực thi dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc. 
- Rà soát và phê duyệt kế hoạch tác nghiệp và kinh phí hàng năm, phân bổ ngân sách hỗ trợ của chính phủ theo quyết định 147/2007/QĐ-TTg hàng năm trong giai đoạn hỗ trợ.

- Chỉ đạo việc thảo luận với Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh để thiết lập chương trình vay vốn. 

- Đảm bảo phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án.

(26) Sở Nông nghiệp & PTNN
- Đưa ra những hướng dẫn bao quát về mặt chính sách cũng như hướng dẫn về kỹ thuật hiện trường.

- Bao quát việc thực thi dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc.

- Đảm bảo phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án đặc biệt là đối với các cơ quan nằm ngoài khả năng điều phối của Ban quản lý dự án.

- Hỗ trợ và cung cấp thông tin cho Ban QLDA, gồm cả các cán bộ nếu cần thiết.

(27) Chi cục Lâm nghiệp Bắc Kạn
- Tham mưu nhân sự trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban quản lý dự án.

- Cung cấp các hướng dẫn và định hướng tới BQLDA về khía cạnh kỹ thuật.
- Bao quát việc thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc.
- Hướng dẫn UBND 2 xã thực hiện dự án hoàn thành các thủ tục hành chính để thành lập các ĐVTH và giao nhiệm vụ cho các cán bộ.

(28) Ủy Ban Nhân dân 2 xã thực hiện dự án


- Thành lập các ĐVTH dự án theo chỉ đạo của UBND thị xã.

[image: image6]
Hình II‑2 Cơ cấu tổ chức và dòng ngân sách cho các dịch vụ hỗ trợ và hợp phần quản lý dự án (Hợp phần 2 và 3)
(29) Cơ quan tài chính

- Xây dựng cơ chế tài chính cho các hộ gia đình vay vốn và thu hồi vốn vay
-  Thẩm định hồ sơ vay vốn.

- Phối hợp với BQL để chuẩn bị kế hoạch tác nghiệp ngắn và trung hạn

- Giám sát việc thực hiện tài chính của dự án.

(30) Nhóm hộ gia đình và người dân

- Các nhóm hộ gia đình là nơi trao đổi, tiếp nhận kiến thức từ BQL và ĐVTH
- Nhóm hộ trồng rừng sản xuất xúc tiến thương mại và hợp đồng bán sản phẩm.

CHƯƠNG 9. Giám sát và đánh giá dự án

1.21 Các chỉ số tác động phát triển

Để giám sát và đánh giá sự đạt được mục tiêu tổng quát, mục tiêu trực tiếp thì sử dụng những chỉ số phát triển sau:

(31)  Chỉ số phát triển để đánh giá sự đạt được mục tiêu của dự án

 - Có khoảng 740 ha đất rừng được trồng vào năm 2016.

(32)  Chỉ số phát triển để đánh giá sự đạt được mục tiêu tổng quát của dự án:

 - Tỷ lệ đói nghèo giảm

- Liên quan đến chỉ số này, đánh giá việc đóng góp của dự án tới thu nhập hộ gia đình.

- Từ năm 2020 trở đi, khoảng 14.800 - 20.350 m3 gỗ thương phẩm được khai thác mỗi năm.

Các chỉ số phát triển chủ yếu này cùng với các phương pháp M&E  chi tiết được trình bày trong “Chỉ số’’ và “Phương pháp thẩm tra’’ của “Ma trận thiết kế dự án (Phụ biểu I).’’

1.22 Các chỉ số về tiến độ

Các chỉ số tiến độ sau được sử dụng để đánh gía tiến độ của dự án. 

(33) Tổng số 740 ha rừng sản xuất sẽ được trồng trên đất thoái hóa cho tới năm 2016.
Song song với chỉ số này, các chỉ số khác như: số hộ gia đình tham gia dự án, các hoạt động tỉa thưa, trồng rừng, các chỉ số về tài chính như số tiền đã giải ngân, cũng có thể được sử dụng.

(34) Các hộ gia đình trồng rừng bắt đầu nhận được vốn vay cho tới năm 2016.

(35) Khai thác từ năm 2020 đến 2023 đảm bảo cung cấp từ  66.600 m3 đến 81.400 m3 cho nhà máy chế biến gỗ.

Các nhóm hộ nông dân và hiệp hội phát triển rừng sản xuất được thành lập cho tới năm 2014.
(36) Tổ chức tập huấn khoảng 10 lớp về kỹ thuật cho các hộ tham gia.
1.23 Triển khai giám sát và đánh giá dự án

BQL dự án và các ĐVTH dự án có trách nhiệm giám sát tiến độ dự án và đưa ra các sửa đổi và thay đổi cần thiết cho kế hoạch và các hoạt động thực hiện. Các Đơn vị thực hiện dự án sẽ cập nhật diện tích trồng rừng và tình trạng của diện tích rừng trồng của các hộ gia đình tham gia thông qua nhóm nông dân mỗi quý một lần. Số liệu gốc được thu thập tại các ĐVTH sẽ được tập hợp tại BQL để so sánh với kế hoạch. Các cán bộ của cơ quan thực hiện thỉnh thoảng kiểm tra hiện trường trồng rừng để thẩm định các thông tin đã báo cáo. Số liệu liên quan đến tài chính được cung cấp từ các cơ quan tài chính trong phạm vi chia sẻ thông tin để tránh xâm phạm các thông tin bí mật của các hộ gia đình tham gia.

Các mẫu biểu đầy đủ để ghi chép các hoạt động của dự án sẽ được xây dựng trong IP. Hàng năm, BQL dự án cần chuẩn bị báo cáo tiến độ và trình lên Sở Nông nghiệp và PTNT, thông qua CCLN chuyển lên UBND tỉnh. Kinh phí cho hoạt động giám sát sẽ được đảm bảo như là một phần các chi phí hoạt động của cơ quan thực hiện.

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ sẽ do Chính quyền tỉnh, cụ thể là Sở NN&PTNT thực hiện. Việc thẩm định hiện trường được đề cập trong phần đánh giá. 


PHẦN III. 
BIỆN MINH DỰ ÁN

CHƯƠNG 10. Phân tích tài chính - kinh tế

1.1 Phân tích tài chính

1.1.1 Mô hình rừng sản xuất

Dự án thiết lập sẽ trồng rừng sản xuất với loài cây trồng là Keo tai tượng chu kỳ kinh doanh 8 năm. Phân tích tài chính cho dự án hiện được tiến hành trên mô hình một héc ta rừng sản xuất. Dự phòng khối lượng giả định ở mức 5% chi phí cơ bản, trong đó mức lạm phát dự kiến là 10%/năm. Phân tích được tiến hành dựa vào cơ sở giá cố định theo năm 2012, bằng cách áp dụng tỷ lệ chiết khấu thực tế ở mức 7,3% và mức lãi xuất tiền vay ngân hàng là 18%/năm.

1.1.2 Chi phí và lợi ích dự kiến

Chi phí trung bình để trồng 1ha rừng Keo tai tượng bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công chăm sóc và các khoản dự phòng trong chu kỳ tám năm dự tính khoảng 31,4 triệu đồng/ha. Trong đó chi phí nguyên vật liệu 2.724.800 đồng, chi phí nhân công lao động từ năm thứ nhất cho tới năm thứ tám 19.606.000 đồng, tổng chi phí cơ bản 28.571.170 đồng, mức dự phòng khối lượng và giá cả là 2.928.545 đồng.  Mật độ ban đầu của rừng trồng mới là 1.600 cây/ha, với mức trồng dặm dự kiến vào khoảng 10% trong năm thứ 2. Dự tính sẽ cần tổng cộng 1.760 cây con/ha đối với rừng sản xuất. Lượng phân bón sẽ được đầu tư trong năm thứ nhất khoảng 320 kg với chi phí là 880.000 đồng. Giá nhân công đối với lao động phổ thông là 100.000 đồng/ngày.

Lợi ích dự kiến cứ một hécta rừng Keo tai tượng sẽ cho sản lượng cây đứng vào khoảng 110 m3 trong năm thứ tám với giá cây đứng phụ thuộc vào chất lượng và mục đích sử dụng của gỗ. Việc phân tích được tiến hành trên cơ sở giá cây đứng, dự kiến giá Keo tai tượng 500.000 đồng /m3​.

1.1.3 Kết quả tài chính trên quan điểm tổng đầu tư

Phân tích tài chính được thực hiện trên luồng tiền thực tăng thêm của mô hình 01 ha đối với loài cây Keo tai tượng đã đề cập cho thấy tỷ suất nội hoàn vốn tài chính (FIRR) có thể khoảng 11%. Giá trị hiện tại ròng của dòng tiền lời (NPV) 5.199.567 đồng và Tỷ lệ lợi ích chi phí (B/C) là 1,222. Kết quả phân tích tài chính đối với mô hình 01 ha được trình bày trong bảng sau:

Biểu III‑13
Kết quả phân tích tài chính trên quan điểm tổng đầu tư (Mô hình 1 ha)

	Hạng mục
	Loài cây ( Keo tai tượng)

	Sản lượng (m3/ha)
	110

	Giá cây đứng trung bình (đồng/m3)
	500.000

	Tỷ suất nội hoàn vốn (FIRR)
	11%

	Giá trị hiện tại ròng của dòng tiền lời (NPV)
	5.199.567

	Tỷ lệ lợi ích chi phí (B/C)   
	1,222


Qua biểu phân tích tài chính trên qua điểm tổng đầu tư cho thấy trồng Keo tai tượng là khả thi và cũng đã được xác nhận qua kinh nghiệm của người dân - những người đã tự bỏ vốn ra để tiến hành trồng rừng trên đất của họ. Tuy thế, những vấn đề về môi trường trong vùng, đặc biệt là xói mòn đất, điều tiết nước và chăn thả động vật, chưa được lượng hóa trong phân tích, nhưng lại rất quan trọng đối với người dân.

1.1.4 Phân tích độ nhạy

Với giả thiết bằng cách thay đổi giá cả vật tư, nhân công đầu vào và sản phẩm đầu ra cũng như sản lượng gỗ/ha, tỷ lệ lãi suất vay tiền ngân hàng, tỷ lệ phạm phát dự kiến để kiểm nghiệm mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến các kết quả tài chính dự án.

(37) Giả thiết sản lượng gỗ khai thác trên 01 ha thay đổi với tỉ lệ triết khấu thực là 7,3% ta có biểu sau:

Biểu III‑14
Phân tích độ nhạy đối với sản lượng gỗ khai thác thay đổi

	Sản lượng khai thác  (m3/ha )
	NPV
	IRR
	B/C

	90
	-                    503.198   
	                          7%   
	                   0,979   

	100
	                     2.348.184   
	                          9%   
	                   1,100   

	110
	                     5.199.567   
	                          11%   
	                   1,222   


Từ Biểu III-14 cho ta thấy khi sản lượng gỗ khai thác trên mô hình 01 ha rừng Keo tai tượng giảm xuống còn 90 m3/ha thì giá trị NPV đạt giá trị âm tức là khi ấy dự án sẽ bị lỗ.

(38) Giả thiết giá nhân công đầu vào thay đổi và tỉ lệ triết khấu thực vẫn ở mức 7,3% thì các giá trị NPV, IRR, B/C thay đổi như sau:

Biểu III‑15 Phân tích độ nhạy đối với giá nhân công thay đổi

	Lương lao động (Đồng/công)
	NPV
	IRR
	B/C

	100.000
	                     5.199.567   
	                          11%   
	                   1,222   

	110.000
	                     2.973.370   
	                          9%   
	                   1,116   

	120.000
	                        747.173   
	                          8%   
	                   1,027   

	130.000
	-        1.479.024   
	                          6%   
	                     0,95   


Từ Biểu III-3 cho ta thấy khi giá nhân công thay đổi lên mức 130.000đ/công thì giá trị NPV đạt giá trị âm tức là khi ấy dự án sẽ lỗ.

(39) Giả thiết lãi suất tiền vay và tỷ lệ lạm phát thay đổi
Biểu III‑4
Phân tích độ nhạy đối với lãi suất tiền vay và tỷ lệ lạm phát thay đổi

	Lạm phát (%)
	10%
	14%

	Lãi suất vay vốn (%)
	NPV
	IRR
	B/C
	NPV
	IRR
	B/C

	18
	                     5.199.075   
	                          11%   
	                   1,222   
	           13.378.010   
	11%   
	                   1,534   

	20
	                     2.188.733   
	11%   
	                   1,096   
	             9.197.560   
	11%   
	                   1,379   

	22
	-  341.808   
	11%   
	                   0,984   
	             5.665.612   
	11%   
	                   1,241   

	24
	 
	 
	 
	 2.679.822   
	11%
	 1,117   

	26
	 
	 
	 
	 155.019   
	11%  
	 1,007   

	27
	 
	 
	 
	-  957.203   
	11%   
	                   0,956   


Từ biểu trên cho ta thấy khi tỷ lệ lạm phát ở mức 10% và lãi suất tiền vay dự kiến tăng lên mức 22%/năm thì khi đó dự án đầu tư sẽ lỗ. Còn nếu tỷ lệ lạm phát ở mức 14% thì lãi xuất tiền vay khi đó tăng lên 27%/năm thì dự án mới lỗ.

1.1.5 Kết quả tài chính trên quan điểm chủ đầu tư

Phân tích tài chính ở cấp hộ gia đình được thực hiện trên cơ sở điều kiện vốn đề cập trong Mục 5.2 Phần II “Kế hoạch giải ngân và hoàn trả vốn vay”.

Mô hình trình bày trong Phụ lục 4 cho thấy, người dân sẽ có thể đáp ứng được nghĩa vụ hoàn trả vốn vay và các khoản thu từ tự đầu tư sẽ được cải thiện đáng kể như trong biểu sau:
Biểu III‑16
Kết quả phân tích tài chính theo quan điểm chủ dự án (trên cơ sở 1 ha)

Đơn vị tính: đồng đối với NPV

	Mục
	Keo tai tượng

	Giá trị lợi nhuận ròng (NPV) (ở 7,3% tỷ lệ chiết khấu)
	5.199.567   

	Suất sinh lợi hoàn vốn tài chính nội bộ đối với sự công bằng (IRR on Equity)
	11%


1.2 Phân tích kinh tế

Phân tích kinh tế cho thấy tính khả thi của dự án trên quan điểm quốc gia. Ở Việt Nam, phần lớn yếu tố giá cả phản ánh giá trị của sự khan hiếm và không có điều chỉnh nào được đưa ra để hàng hóa đạt giá trị kinh tế của nó. Giả định rằng, giá tài chính của Keo tai tượng phản ánh chi phí cơ hội và thị trường các sản phẩm từ Keo tai tượng là cạnh tranh. Giả định mức lương ở nông thôn là 50.000 đồng/ngày công, mức này phản ánh chi phí cơ hội của lao động trong vùng dự án.

Chi phí dự án sử dụng trong phân tích kinh tế bao gồm tất cả các hoạt động hỗ trợ, mặc dù một số hoạt động như là thành lập hiệp hội và xúc tiến liên kết thị trường sẽ ảnh hưởng tới các hộ không tham gia dự án. Cũng như vậy, hiện không có nỗ lực nào được thực hiện để lượng hóa những lợi ích môi trường. Kết quả phân tích thực hiện đối với mô hình 1 ha trong giai đoạn dự án tới năm 2019 được thể hiện trong biểu sau:

Biểu III‑17
Kết quả phân tích kinh tế

	Mục
	Kết quả

	NPV (ở tỷ lệ chiết khấu 7,3%)
	 8.053.645 đồng

	Tỷ suất hoàn vốn kinh tế nội bộ (EIRR)
	16,87%


CHƯƠNG 11. Đánh giá tác động môi trường

1.1 Những hoạt động chính của dự án có tác động đến môi trường

Đối với dự án trồng rừng các hoạt động ở hiện trường đều có ảnh hưởng nhiều hay ít đến môi trường đất, nước, không khí, vi sinh vật… Biểu dưới đây chỉ ra những tác động có thể có của dự án đối với các yếu tố môi trường. Điều mong đợi là dự án sẽ góp phần cải thiện đất đai và đa dạng thực vật dưới tán rừng trồng mới, các khu vực rừng trồng mới sẽ tạo ra một môi trường mới ở đó lượng nước mất đi sẽ giảm hơn do rừng Keo tai tượng sau khi khép tán sẽ làm giảm sự thoát hơi nước trong đất đồng thời nó cũng có khả năng tạo ra thảm mục nhiều hơn so với hiện tại. Vi khuẩn sẽ linh hoạt hơn và đóng góp vào cải thiện đất.

Biểu III‑18
Tác động của từng hoạt động trồng rừng

	Nhóm tác động

Hoạt động TR
	Khai thác quá mức
	Đưa chất thải vào môi trường
	Gây rủi ro môi trường
	Cải thiện môi trưởng

	Chọn loài cây trồng
	
	
	
	x

	Chọn đất trồng rừng
	
	
	
	x

	Xử lý thực bì
	
	x
	x
	

	Làm đất
	x
	
	x
	

	Bón phân
	
	x
	
	

	Trồng rừng
	
	
	
	x

	Diệt trừ có hại
	
	x
	x
	

	Phòng trừ sâu bệnh
	
	x
	x
	

	Phòng chống lửa rừng
	
	
	
	x

	Khai thác rừng
	x
	
	x
	

	Vận chuyển
	
	
	x
	

	Số hoạt động có ảnh hưởng
	2
	4
	6
	4


1.2 Xác định loại hình tác động và mức độ tác động

Biểu III‑19
Các quá trình suy thoái môi trường có thể xẩy ra

	Quá trình gây suy

thoái môi              trường

Hoạt động

trồng rừng
	Xói mòn đất
	Hao hụt DD khoáng trong đất
	Tăng dòng chảy
	Gây độc hại đất
	Gây độc hại nước
	Gây độc hại không khí
	Giảm đa dạng sinh học
	Số quá trình suy thoái có thể xẩy ra

	Chọn loài cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Chọn đất trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	x
	1

	Xử lý thực bì
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	4

	Làm đất
	x
	
	
	
	
	
	
	1

	Bón phân
	
	
	
	x
	
	
	
	1

	Trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Diệt trừ có hại
	
	
	
	x
	x
	
	
	2

	Phòng trừ sâu bệnh
	
	
	
	x
	x
	
	
	2

	Phòng chống lửa rừng
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Khai thác rừng
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	4

	Vận chuyển
	x
	
	
	
	
	
	
	1

	Số hoạt động có thể gây nên quá trình suy thoái
	4
	2
	2
	3
	2
	1
	3
	17


Từ biểu III-19  ta thấy hoạt động xử lý thực bì trước khi trồng rừng và khai thác rừng là gây ảnh hưởng nhiều nhất đến môi trường.

1.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động

1.3.1 Các giải pháp công nghệ môi trường

Những giải pháp công nghệ môi trường đối với dự án trồng rừng là những biện pháp kỹ thuật cải tạo và bảo vệ đất, nước, không khí và tình trạng đa dạng sinh học. Đó là những băng xanh khi xử lý thực bì, xử lý thực bì và dọn sống theo đường đồng mức để chống xói mòn, gây trồng và phục hồi tự nhiên nhiều lớp thực vật tầng thấp …
1.3.2 Các giải pháp thay đổi công nghệ trồng rừng

Để giảm thiếu tác động tiêu cực đến môi trường có thể thay đổi chính những yếu tố công nghệ trong dự án trồng rừng. Đây cũng chính là những yếu tố công nghệ của dự án xác định là tác động mạnh mẽ nhất đến môi trường. Chúng có thể là tổ thành loài cây trồng, vị trí hoặc điều kiện địa lý đất trồng rừng, phương thức và phương pháp trồng, phương thức xử lý thực bì và phương pháp làm đất, chế độ bón phân, danh mục và liều lượng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vện thực vật, kỹ thuật tu bổ rừng trồng, phương thức khai thác, biện pháp bảo vệ đất và phòng chống lửa rừng v.v...


PHẦN IV. 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

CHƯƠNG 12. Kết luận

Dự án đầu tư nhằm tìm cách phát triển hiệu quả một số diện tích đất trống được quy hoạch cho lâm nghiệp tại tinh Bắc Kạn, dự kiến sẽ đóng góp vào cải thiện sinh kế của các hộ tham gia và tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp. Khoảng 740 ha rừng trồng mới được hình thành với loài cây Keo tai tượng. Đồng thời, sẽ có sự hỗ trợ để tạo ra một hệ thống tín dụng bền vững, thúc đẩy HHRSX xúc tiến quảng bá gỗ và cung cấp những kỹ thuật tiên tiến.

Phân tích tài chính cho thấy đầu tư này là khả thi. Có vẻ nông dân thấy việc tìm kiếm những cây trồng mới là khá hấp dẫn. Thực tế, những hộ có điều kiện kinh tế để đầu tư vào việc trồng Keo thì họ đã thực hiện việc đó. Dự án sẽ giúp cho những hộ gia đình có thể tham gia vào quá trình trồng rừng này. Lợi nhuận kinh tế đo đếm được của dự án sẽ bao gồm nguồn cung gỗ nội địa tăng lên (gỗ và chất đốt), có thể sẽ giúp làm giảm lượng nhập khẩu. Ngoài ra, việc trồng rừng giúp cải thiện môi trường - cụ thể là, việc trồng rừng sẽ giảm thiểu xói mòn và rửa trôi trong vùng. Tỷ suất hoàn vốn cho thấy dự án là thực hiện được.

Nhìn chung Bắc Kạn là một tỉnh được thiên nhiên ưu đãi về năm tự nhiên là tiềm  năng để triển khai các dự án trồng rừng. Nông dân năng nổ và hứng khởi với việc đầu tư để nâng cao sinh kế. Vì thế, các điều kiện tổng thể nơi đây là thuận lợi và dự án có khả năng triển khai thành công. Kinh nghiệm của Bắc Kạn có thể sẽ cung cấp những bài học kinh nghiệm cho các tỉnh khác về phát triển trồng rừng. Dự án kêu gọi các đơn vị tài chính tham gia cấp vốn cho các hộ nghèo để họ thực hiện việc trồng rừng với thời gian vay vốn dài. Một số sáng kiến loại này đang được triển khai tại miền Trung Việt Nam với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Có được mô hình trồng rừng sản xuất tương tự cho các tỉnh khác của Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy công tác trồng rừng trên toàn lãnh thổ. 
CHƯƠNG 13. Khuyến nghị  

Phê chuẩn thành lập Ban quản l‎í dự án: Việc thành lập Ban quản lí dự án là bước quan trọng đầu tiên. Việc thành lập Ban quản lý‎ chậm sẽ làm chậm trễ việc thực thi dự án. Chính vì vậy, đề xuất rằng chính quyền tỉnh chấp thuận và ra quyết định thành lập Ban quản lý dự án vào thời điểm thích hợp.
Nhu cầu đối với Cơ chế tín dụng sáng tạo: Việc thiết lập nên cơ chế tín dụng là nền tảng cho dự án này.Vai trò của UBND tỉnh cũng như Sở NN&PTNT là hết sức cần thiết để thúc đẩy các tổ chức tài chính xây dựng sáng kiến về cơ chế tín dụng ưu đãi cho người dân tham gia dự án. 
Tăng cường về mặt tổ chức: Việc thiết lập Ban Quản lý và Đơn vị thực hiện để thúc đẩy trồng rừng sản xuất bằng cách cung cấp tín dụng cho các hộ gia đình là một ý tưởng tương đối mới ở nước ta. Việc nới rộng trách nhiệm và vai trò của họ đã được đề xuất và miêu tả trong báo cáo này, song cách tiếp cận thì chưa được kiểm chứng trong thực tế. Một điều rất quan trọng là UBND tỉnh phê chuẩn và ra quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, UBND tỉnh và Sở NN&PTNT cung cấp đầy đủ các hỗ trợ cho dự án và duy trì việc trao đổi thông tin với BQL dự án. Đề xuất là các cán bộ khuyến nông lâm ở các ĐVTH sẽ tham gia đào tạo tại Trung tâm khuyến nông tỉnh. Thêm vào đó, dự án cũng đề xuất Trung tâm Khuyến nông tiến hành đào tạo cho các hộ tham gia về kỹ thuật lâm sinh. Cuối cùng, đề xuất các thành viên của BQL và đại diện các ĐVTH tham gia tham quan học tập tại các dự án lâm nghiệp đang thực hiện ở Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm và áp dụng cho dự án.

Lồng ghép với các sáng kiến Lâm nghiệp khác: Dự án được thực hiện trong bối cảnh chương trình quốc gia - Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP) đã được thành lập để hỗ trợ quá trình. Trước khi thực hiện, việc tiến hành tham vấn và phối hợp chặt chẽ với FSSP là tối quan trọng.

Phổ biến thông tin chính xác: Nhằm tránh tránh hiểu nhầm trong các vấn đề liên quan đến thời gian thu hoạch, điều quan trọng là cơ quan thực hiện đề xuất sẽ thông báo cho các hộ dân tham gia đầy đủ thông tin chi tiết về cách thức thực hiện của dự án cũng như những rủi ro tiềm tàng mà họ sẽ phải đối mặt. Việc cán bộ UBND xã được thông báo đầy đủ về dự án và cơ chế tín dụng được thực hiện trong dự án cũng là một điều rất quan trọng. 

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MA TRẬN THIẾT KẾ DỰ ÁN
- Tên dự án: Dự án đầu tư trồng rừng sản xuất cung cấp gỗ nguyên liệu 

- Địa điểm dự án: xã Nông Thượng và Xuất Hoá thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Thời gian hỗ trợ: 2013 - 2019
- Thời gian thực hiện: 2013 - 2023
- Đối tượng hưởng lợi mục tiêu: Các hộ gia đình có đất rừng hợp pháp tham gia trồng rừng theo dự án

	Tóm tắt dự án
	Chỉ số
	Phương tiện kiểm chứng
	Giả định quan trọng

	Mục tiêu tổng quát:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, khả năng phòng hộ của rừng và cải thiện đời sống của người dân
	- Cung cấp 81.400 m3 nguyên liệu gỗ ghép thanh vào khoảng thời gian 2020 đến năm 2023
	- Số liệu thống kê diện tích, trữ lượng rừng trồng và số liệu kiểm kê của Chi cục Lâm nghiệp và hồ sơ quản lý của Chi cục Kiểm lâm.
	- Có sự ủng hộ của chính quyền các cấp

- Chính sách hỗ trợ của nhà nước để phát triển rừng sản xuất được tiếp tục

	Mục tiêu của dự án:

Cung cấp nguyên liệu gỗ ghép thanh cho Nhà máy chế biến.

	- Từ năm 2013 đến năm 2016 trồng mới 740 ha rừng sản xuất với loài cây Keo tai tượng  đảm bảo sản lượng rừng khi khai thác đạt khoảng 90 đến 120 m3/ha
	- Tài liệu thiết kế trồng rừng, bảo vệ rừng

- Số liệu nghiệm thu, theo dõi và báo cáo tình hình trồng và chăm sóc rừng hàng năm.
	- Sự ủng hộ của chính quyền 02 xã nơi thực hiện dự án, chính quyền thị xã Bắc Kạn. 

- Sự tham gia nhiệt tình của cán bộ lâm nghiệp và của người dân trong vùng dự án

	Thành quả dự án:

1. Rừng Keo tai tượng được gây trồng.

2. Cung cấp nguyên liệu gỗ ghép thanh cho Nhà máy chế biến.
3. Nhận thức của người dân và cán bộ về bảo vệ và phát triển rừng được nâng cao.
	1. Trồng xong 740 ha rừng Keo tai tượng vào năm 2016 và 
2. Khai thác từ năm 2020 đến 2023 đảm bảo cung cấp từ  90.000 m3 đến 120.000 m3
3. Tổ chức tập huấn khoảng 10 lớp về kỹ thuật cho các hộ tham gia.
	Báo cáo thực hiện dự án.

Số liệu theo dõi diễn biến rừng hàng năm của Chi cục Kiểm lâm.

Số liệu thu mua nguyên vật liệu từ Nhà máy chế biến
	Không xẩy ra sâu bệnh, cháy rừng và không bị khai thác trái phép

	Hoạt động: 

 1.1 Lập hồ sơ thiết kế trồng rừng

1.2 Trồng và chăm sóc rừng Keo tai tượng.

2.1 Nhà doanh nghiệp gặp gỡ người dân để hỗ trợ trồng rừng và thống nhất cơ chế hưởng lợi khi khai thác.

2.2 Xây dựng kế hoạch khai thác, tiếp thị, thỏa thuận mua bán

3.1 Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng cho người dân.
	Đầu vào:

Tồng chi phí dự án: 23,3 tỷ đồng
Chủ sử dụng đất sẽ đóng góp khoảng 40 % tổng chi phí dự án. Phần lớn đóng góp của họ là nhân công.  Khoảng 30 % tổng chi phí được cấp dưới dạng tín dụng, vốn vay của cơ quan tài chính sẽ được sử dụng để hỗ trự cho chi phí mua vật tư, cây giống, hỗ trợ một phần nhân công cho người dân và khoảng 30 % tổng chi phí của dự án do Chính phủ hỗ trợ.
Trồng rừng sản xuất: 31,4 triệu/ha x 740 ha = 23,3 tỷ đồng.

Tổ chức tập huấn: 9,1 triệu đồng/lớp x 10 lớp = 91 triệu.

Dự phòng: 10%: 2,3 tỷ đồng.


	- Đảm bảo cung cấp nguồn vốn đủ và kịp thời theo dự toán và định mức, lãi suất ổn định

- Các hộ gia đình quan tâm phát triển rừng trồng để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các hoạt động

- Nhà nước có hỗ trợ về vốn và kỹ thuật.

	
	
	Điều kiện tiên quyết:

- Dự án phải được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Cơ chế vay vốn thống nhất giữa các bên liên quan


PHỤ LỤC 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG DỰ ÁN
1 Vị trí địa lý

Toạ độ địa lý: Vùng dự án và khu vực dự án có toạ độ địa lý như sau:
Biểu A2-1 Toạ độ địa lý vùng dự án và khu vực dự án

	Mô tả
	Tỉnh Bắc Kạn
	Thị xã Bắc Kạn

	Vĩ độ Bắc
	Từ 21o 48' đến 22o 44' 
	Từ  22005’đến 22021’

	Kinh độ Đông
	Từ 105o 25'  đến 106o 24'
	Từ 105040’ đến 105055’


Biểu A2-2 Phạm vi vùng dự án và khu vực dự án

	Mô tả
	Tỉnh Bắc Kạn
	Thị xã Bắc Kạn

	Phia Bắc giáp
	Tỉnh Cao Bằng
	Huyện Bạch Thông

	Phía Nam giáp
	Tỉnh Thái Nguyên
	Huyện Chợ Mới

	Phía Đông giáp
	Tỉnh Lạng Sơn
	Huyện Bạch Thông, Chợ Mới

	Phía Tây giáp
	Tỉnh Tuyên Quang
	Huyện Bạch Thông, Chợ Mới

	Mô tả khác
	Cách thủ đô Hà Nội 160 km về phía Bắc, trên quốc lộ 3.
	Thị xã Bắc Kạn nằm giữa hai huyện Bạch Thông và Chợ Mới


2 Địa hình, đất đai và địa chất

2.1 Độ cao

Độ cao trung bình vùng dự án so với mực nước biển là 200 m. Đỉnh cao nhất có độ cao 400 m so với mực nước biển.

2.2 Đặc điểm về thổ nhưỡng 

 
Đất trong vùng đề xuất dự án là đất feralit đỏ vàng trên đá biến chất, độ dấy tầng đất > 50cm tuy nhiên độ dầy này phụ thuộc vào độ dốc những nơi có dộ dốc lớn có độ dầy tầng đất thấp hơn, nhìn trung là đất có hàm lượng nghèo dinh dưỡng, hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp.

Biểu A2-4: Các loại đất lâm nghiệp chính trong vùng dự án

	 Loại đất
	Tổng diện tích (ha)
	Đơn vị hành chính

	
	
	Nông Thượng
	Xuất Hóa

	Đất feralitđỏ vàng trên đá biến chất (FQj)
	6.990
	2185
	4805


Biểu A2-5. Miêu tả đất theo phẫu diện đất

	Cấp năng suất
	Đơn vị đất
	Mô tả đơn vị đất
	Mô tả khác và khuyến nghị cây trồng

	
	
	Tầng dầy
	Hàm lượng mùn
	Thành phần
	Kết cấu đất
	Đá lẫn %
	Độ cứng
	Độ ẩm
	

	I–1

<15o
	DIFf1
	40-60 cm
	Cao
	Thịt nhẹ
	Hạt mịn
	5
	Xốp
	Ẩm
	Bằng, ẩm, mềm, màu mỡ, dễ canh tác, gần nguồn nước, phù hợp với cây trồng Keo tai tượng

	I–2

160 -250
	DIFf2

DIIFf2
	30-50 cm
	Trung bình
	Thịt trung bình
	Hạt mịn
	5 -10
	Xốp
	Ướt
	Độ đốc thấp, ít xói mòn, độ màu mỡ giảm do không có rừng, thích hợp để trồng Keo, Mỡ

	II –1

26- 350
	DIIFf3
	40 cm
	Thấp
	Thịt trung bình
	Hạt
	10
	Hơi chặt
	Ướt
	Đất dôc Xói mòn yếu, tầng đất dày, phân bố dọc theo suối, gần nguồn nước, thích hợp Keo tai tượng nhưng cho sản lượng thấp hơn.

	II – 2

<150
	NIFf2

NIFf3
	30 cm
	Rất thấp
	Thịt trung bình
	Hạt
	20
	Chặt
	Khô
	Đất dôc, tâng mỏng, xói mòn mạnh, tầng đất mỏng, đất nghèo dinh dưỡng

	III – 1
	D2F​f1
	>100 cm
	Cao
	Thịt trung bình
	Hạt
	
	Xốp
	Rất ẩm
	Đất màu mỡ, bằng phẳng hiện tại đang sản suất nông nghiệp


2.4.1 Cấp năng suất I-1 và I-2

Cấp năng suất I-1 gồm dạng đất DIFf1 dạng đất này có đặc điểm chung là tầng đất canh tác có độ dày bình quân 40 - 60 cm, tỉ lệ mùn cao (có xác thực vật phân huỷ ở bề mặt) thành phần cơ giới chủ yếu là thịt nhẹ có kết cấu hạt mịn (giữ nước khá tốt), đá lẫn ít (5%) độ chặt của đất là đất xốp, đất mát (gần mực nước ngầm, có độ che phủ của thực vật). Những quan sát khác cho thấy các dạng đất này nằm trên khu vực có địa hình khá bằng phẳng, đất còn dinh dưỡng, gần nguồn nước và rất thuận tiện trồng rừng sản xuất.

Cấp năng suất I-2 gồm DIFf2, DIIFf2 độ dốc từ 160 đến 250 (năng xuất của cấp I-2 thấp hơn I-1). Đặc điểm chung là tầng đất canh tác có độ dày bình quân 30 - 40 cm, tỉ lệ mùn thấp, thành phần cơ giới chủ yếu là đất thịt trung bình, đá lẫn ít (5 - 10%), độ chặt của đất là đất xốp, đất ẩm. Những quan sát khác cho thấy các đơn vị đất này có địa hình dốc thoải, dinh dưỡng ít, gần nguồn nước và thuận tiện trồng rừng sản xuất.

2.4.2 Cấp năng suất II-1 và II-2

Cấp năng suất II-1 chỉ có 1 dạng đất DIIFf3. Tầng đất canh tác có độ dày bình quân 40 cm, tỉ lệ mùn trung bình thấp, thành phần cơ giới chủ yếu là thịt trung bình, kết cấu hạt mịn (giữ nước khá tốt), tỉ lệ đá lẫn 10%, đất hơi chặt và khô. Những quan sát khác cho thấy đơn vị đất này có địa hình dốc, có hiện tượng rửa trôi mạnh, thích hợp các loài cây có rễ cọc như Mỡ hoặc có thể trồng Keo tai tượng.

Cấp năng suất II-2 có các đơn vị đất NIFf2, NIFf3 (năng suất cấp II-2 thấp hơn cấp II-1).  Tầng đất canh tác có độ dày bình quân 30 cm, tỉ lệ mùn trung bình ít, thành phần cơ giới chủ yếu là thịt trung bình, có kết cấu hạt mịn, đất chặt và khô. Những quan sát khác cho thấy đơn vị đất này có địa hình dốc, đất chua, rửa trôi bề mặt khá mạnh, thích hợp các loài cây có rễ cọc hoặc có thể trồng Keo tai tượng.

2.4.3 Cấp năng suất III-

Cấp năng suất III-1 D2F​f1 đơn vị đất này thuộc nhóm đất sản xuất nông nghiệp là chính, có đặc điểm: tầng đất canh tác dày, hàm lượng mùn khá nhiều, kết cấu hạt mịn, đất tơi xốp và ướt, khá giàu dinh dưỡng, thành phần cơ giới sét, chủ yếu trồng cây ăn quả.
2.3 Diện tích đất lâm nghiệp trong vùng dự án
Biểu A2-6: Diện tích đất lâm nghiệp theo hiện trạng sử dụng trong vùng dự án

Đơn vị: ha
	Hạng mục
	Tổng số
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	Rừng sản xuất

	Tổng cộng 
	5.467,8
	1.583,9
	
	3.883,9

	Đất có rừng
	4.370,8
	1.583,9
	
	2.786,9

	Rừng tự nhiên
	2.684,0
	1.385,3
	
	1.298,7

	Rừng trồng
	1.686,8
	198,6
	
	1.488,2

	Đất chưa có rừng 
	1.097,0
	0
	
	1.097,0


Biểu A2-7: Diện tích đất rừng theo chủ quản lý và hiện trạng sử dụng đất ở vùng dự án

	Chủ quản lý theo xã
	Đất có rừng
	Đất không có rừng
	Tổng
(1) +(2)

	
	Rừng trồng
	Rừng tự

nhiên
	Tổng 
(1)
	Đất trống
	Đất hoa màu
	Cây ăn quả
	Tổng

(2)
	

	
	Mỡ
	Keo
	Cây khác
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	Nông

Thượng
	HGĐ
	323,7
	112
	
	435,7
	728,98
	1.164,7
	212,6
	
	
	212,6
	1.377,3

	
	UB
	
	
	
	0
	101,02
	101,02
	124,79
	
	
	124,79
	225,81

	
	Tổng
	323,7
	112
	0
	435,7
	830
	1.265,7
	337,39
	0
	0
	337,39
	1.603,1

	Xuất Hoá
	HGĐ
	631,91
	420,59
	198,6
	1251,1
	1.854,00
	3.105,1
	658,59
	
	
	658,59
	3.763,7

	
	UB
	
	
	
	0
	
	0
	101,02
	
	
	101,02
	101,02

	
	Tổng
	631,91
	420,59
	198,6
	1251,1
	1854
	3.105,1
	759,61
	0
	0
	759,6
	3.864,7

	Tổng số
	HGĐ
	955,61
	532,59
	198,6
	1686,8
	2.583
	4.269,8
	871,19
	0
	0
	871,2
	5.141

	
	UB
	0
	0
	0
	0
	101,02
	101,02
	225,81
	0
	0
	225,8
	326,83

	
	Tổng
	955,61
	532,59
	198,6
	1686,8
	2684
	4.370,8
	1097
	0
	0
	1097
	5.467,8


3. Khí hậu
Theo số liệu theo dõi của trạm khí tượng thuỷ thị xã Bắc Kạn khu vực dự án nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, một năm có 2 mùa (xem hình A2-1, A2-2, A2-3)

Mùa nóng ẩm, thư​ờng có mưa nhiều, từ tháng 4 đến tháng 10.

Mùa hanh khô, ít mư​a từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.
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Hình A2-1 Nhiệt độ bình quân/tháng
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Hình A2-2 Lượng mưa bình quân/tháng
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Hình A2-3 Độ ẩm bình quân/tháng

4. Thủy văn
Khu vực xây dựng dự án có 3 con suối chính đó là suối Nông Thượng, suối thôn Mai Hiên và suối Xuất Hóa, 3 con suối này đều được bắt nguồn trong địa phận của xã rồi chảy ra sông cầu . Mực nước của các sông thay đổi theo mùa và chế độ mưa.

PHỤ LỤC 3. SỐ LIỆU KINH TẾ XÃ HỘI
1. Giới thiệu và phương pháp phân tích xã hội nông thôn


Số liệu kinh tế xã hội được thu thập thông qua việc phân tích xã hội nông thôn, trên cơ sở dùng phương pháp điều tra kinh tế xã hội kết hợp với phỏng vấn hộ gia đình. Mục đích là cung cấp tổng quan về điều kiện kinh tế xã hội của người dân địa phương trong vùng dự án, đồng thời xác định những lợi thế, hạn chế và tiềm năng phát triển.


Việc phân tích kinh tế xã hội dựa trên cơ sở các tài liệu thu thập từ các cơ quan trong liên qua, những thông tin từ phỏng vấn và thu thập tại các thôn được lựa chọn.


Việc điều tra kinh tế hộ gia đình được điều tra trên cơ sở các câu hỏi được chuẩn bị trước. Phương pháp rút mẫu được sử dụng, kết quả điều tra kinh tế hộ gia đình sẽ cung cấp bức tranh sống động về điều kiện kinh tế xã hội trong vùng dự án. Tuy vậy, do hạn chế về thời gian và kinh phí nên việc phỏng vấn được thực hiện theo phương pháp rút mẫu không xác suất. Do khó đánh giá mức độ đại diện của mẫu lựa chọn đối với tổng thể, vì không có hỗ trợ của phân tích thống kê, nên mẫu chỉ phản ánh đặc điểm sơ bộ của một số hộ gia đình sống trong vùng dự án. Công việc điều tra kinh tế hộ gia đình được tiến hành vào ngày 12/8/2011 trong dịp họp tham vấn cộng đồng trong vùng dự án. 

2. Kết quả phân tích xã hội nông thôn

2.1 Dân số

Tổng dân số hai xã 6.000 người, sống trong 1.634 hộ trung bình có 3,7 người/ hộ. Dân số hai xã chiếm 16,14% tổng dân số toàn thị xã. Tỉ lệ tăng dân số ước tính vào khoảng 1%/năm. Tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng, số nữ giới là 2.975 người chiếm 49,58% tổng dân số. Mật độ dân số trung  bình của hai xã là 117 người / km2.
Biểu A3-1: Dân số và lao động trong vùng dự án

	Nội dung
	Thị xã Bắc Kạn
	Nông Thương
	Xuất Hoá
	Tổng hai xã

	Diện tích ​(ha)
	13.688
	2.185,0
	4.805,0
	6.990,0

	Số thôn bản
	98
	14
	10
	24

	Số hộ 
	11.409
	822
	812
	1.634

	Dân số 
	37.180
	3.050
	2.950
	6.000

	Nữ giới
	19.073
	1.546
	1.429
	2.975

	Số hộ nghèo
	628
	86
	76
	162

	Số hộ cận nghèo
	939
	226
	70
	296

	Lao động
	23.652
	1.928
	1.828
	3.756


2.2 Dân tộc

Phần lớn người dân trong vùng dự án là dân tộc thiểu số sống định cư lâu đời. Theo số liệu điều tra dân số năm 2010 Nhóm dân tộc tày chiếm 69,13 % tổng dân số vùng dự án, dân tộc Dao 11,63, dân tộc Kinh 17,82, còn lại là dân tộc khác Biểu dưới thống khê dưới  đây cho thấy trong 2 xã vùng dự án hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số.

Biểu A3-2: Dân số các dân tộc theo xã trong vùng dự án

Đơn vị: Người

	             Dân tộc
	Đơn vị hành chính

	
	Nông Thượng
	Xuất Hoá
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)

	Kinh
	541
	528
	1.069
	17.82%

	Tày
	2.173
	1.975
	4.148
	69.13%

	Dao
	292
	406
	698
	11.63%

	Nùng
	22
	19
	41
	0.68%

	Hoa
	15
	4
	19
	0.32%

	Dân tộc khác
	7
	18
	25
	0.42%

	Tổng dân số 
	3.050
	2.950
	6.000
	


​2.3 Lực lượng lao động

Theo số liệu điều tra năm  2010, tổng số lao động tại hai xã là 3.756 lao động, chiếm 62,6% dân số trong vùng dự án, trong đó Lao động nữ chiếm 30,46% Số lao động trung bình của một hộ gia đình khoảng 2,3 lao động.

3. Kinh tế hộ gia đình
3.1 Thu nhập hộ gia đình

Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình trong vùng dự án là từ sản xuất nông nghiệp, trong đó lúa là hàng hóa quan trọng nhất. Kết quả khảo sát tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị dự án cho thấy tổng thu nhập bình quân của một hộ gia đình khoảng 30,2 triệu đồng/năm; trong đó thu nhập từ nông nghiệp là 8,7 triệu đồng (chiếm 28,81%). Chăn nuôi trâu, bò, lợn. gà đóng vai trò quan trọng trong thu nhập kinh tế hộ gia đình, đây là các hoạt động cung cấp tiền mặt cho chi tiêu gia đình. 

Biểu A3-3: Thu nhận dự tính của hộ gia đình
	Hạng  mục
	Tổng thu nhập hàng năm theo hộ

	
	Triệu đồng
	%

	Nông nghiệp
	8,7
	28,81

	Lâm nghiệp
	3
	9,93

	Lương (Công nhân, công chức ….)
	1,5
	4,97

	Dịch vụ (buôn bán ...)
	2
	6,62

	Nguồn thu nhập khác (phi nông nghiệp, dịch vụ ….)
	15
	49,67

	 Tổng cộng
	30,2
	100


3.2 Tình trạng đói nghèo

Theo số liệu của Phòng Lao động & Thương binh xã hội thị xã, tỷ lệ nghèo đói của hai xã năm 2010 là 2,75% tương đương với 468 hộ. 

Theo tiêu chuẩn nghèo mới của Chính phủ thì tỷ lệ nghèo toàn thị xã là 6,54% thì  tỷ lệ nghèo đói của xã Nông Thượng là 11% và Xuất Hóa là 10,46%. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội của xã Nông Thượng và Xuất Hóa đã được cải thiện trong những năm gần đây nhưng nhân dân các dân tộc ở đây vẫn thuộc diện nghèo so với mặt bằng chung cả nước.

Biểu A3-4: Tỷ lệ và số hộ nghèo của huyện thị xã Bắc Kạn

	 
	2007
	2008
	2009
	2010

	Thị xã Bắc Kạn (%)
	14,1
	11,58
	9,06
	6,54

	Số hộ nghèo
	1609
	1321
	1034
	746

	Nông Thượng (%)
	18,56
	16,04
	13,52
	11,00

	Xuất Hoá (%)
	18,02
	15,5
	12,98
	10,46


Nguồn: Phòng lao động, Thống kê thị xã Bắc Kạn, tháng 6 năm 2010 
PHỤ LỤC 4. BIỂU CHI PHÍ
Bảng 1(1). Thông số chung (tính cho 1 ha theo giá cố định năm 2012)

	Hạng mục chi phí
	Giá
	Đơn vị giá
	Số lượng
	Đơn vị số lượng
	Giá trị
	Đơn vị giá trị

	1. Chi phí trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	      22.330.800   
	 

	1.1. Chi phí nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	 
	2.724.800   
	đồng

	1.1.1. Năm thứ 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Cây giống (kể cả trồng dặm) (đã có thuế)
	          730   
	đồng/cây
	1760
	cây
	1.284.800   
	đồng

	   Phân bón (đã có thuế)
	       4.500   
	đồng/kg
	320
	kg
	       1.440.000   
	đồng

	Tỷ lệ thuế
	              0   
	%
	 
	 
	 
	 

	   Cây giống (kể cả trồng dặm) (chưa có thuế)
	695   
	 
	 
	 
	 
	 

	   Phân bón (Chưa có thuế)
	       4.286   
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng chi phí nguyên vật liệu năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 
	2.724.800   
	đồng

	1.1.2. Năm thứ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Phân bón (nếu có) (đã có thuế)
	            -     
	VND/kg
	 
	kg
	                  -     
	đồng

	   Phân bón (nếu có) (chưa  có thuế)
	            -     
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng chi phí nguyên vật liệu năm thứ hai
	 
	 
	 
	 
	                  -     
	đồng

	1.2. Chi phí lao động
	 
	 
	 
	 
	      19.606.000   
	đồng

	Chi phí nhân công cơ bản
	    100.000   
	 
	 
	 
	 
	 

	Hệ số lương của công nhân kỹ thuật
	           1,5   
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1. Năm thứ 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trồng và chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	       8.526.000   
	đồng

	   Xử lý thực bì
	   100.000   
	đồng/công
	18,5
	ngày công
	       1.850.000   
	đồng

	   Đào hố
	   100.000   
	đồng/công
	11,9
	ngày công
	       1.190.000   
	đồng

	   Vận chuyển phân và bón phân
	   100.000   
	đồng/công
	9,4
	ngày công
	          940.000   
	đồng

	   Lấp hố
	   100.000   
	đồng/công
	4,6
	ngày công
	          460.000   
	đồng

	   Vận chuyển cây giống và trồng cây
	   100.000   
	đồng/công
	8,3
	ngày công
	          830.000   
	đồng

	   Chăm sóc lần 1
	   100.000   
	đồng/công
	13,4
	ngày công
	       1.340.000   
	đồng

	   Trồng dặm (bổ sung)
	   100.000   
	đồng/công
	1,54
	ngày công
	          154.000   
	đồng

	   Chăm sóc lần 2
	   100.000   
	đồng/công
	10,34
	ngày công
	       1.034.000   
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	                  -     
	đồng

	   Thiết kế lâm sinh
	 
	đồng/công
	7,03
	ngày công
	                  -     
	đồng

	   Kiểm tra và nghiệm thu công tác trồng rừng
	 
	đồng/công
	2
	ngày công
	                  -     
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 1
	 
	 
	 
	 
	       8.526.000   
	đồng

	1.2.2. Năm thứ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	       4.694.000   
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 1
	   100.000   
	đồng/công
	13,4
	ngày công
	       1.340.000   
	đồng

	   Xới vun gốc lần 1
	   100.000   
	đồng/công
	7,96
	ngày công
	          796.000   
	đồng

	   Bón phân (nếu có)
	 
	đồng/công
	 
	ngày công
	                  -     
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 2
	   100.000   
	đồng/công
	10,34
	ngày công
	       1.034.000   
	đồng

	   Xới vun gốc lần 2
	   100.000   
	đồng/công
	7,96
	ngày công
	          796.000   
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	                  -     
	đồng

	   Thiết kế kỹ thuật
	 
	đồng/công
	 
	ngày công
	                  -     
	đồng

	   Kiểm tra và nghiệm thu công tác chăm sóc rừng
	 
	đồng/công
	 
	ngày công
	                  -     
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 2
	 
	 
	 
	 
	       4.694.000   
	đồng

	1.2.3. Năm thứ 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	       2.646.000   
	đồng

	　Phát dọn thực bì
	   100.000   
	đồng/công
	11,22
	ngày công
	       1.122.000   
	đồng

	   Xới vun gốc 
	   100.000   
	đồng/công
	7,96
	ngày công
	          796.000   
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	                 100.000     
	đồng

	   Kiểm kê, chuẩn bị xây dựng bản đồ lâm sinh
	 
	đồng/công
	 
	ngày công
	                  -     
	đồng

	   Chi phí kiểm tra
	 
	đồng/công
	1
	ngày công
	                  -     
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 3
	 
	 
	 
	 
	       2.746.000   
	đồng

	1.2.4. Năm thứ 4 (Quản lý bảo vệ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 4
	 
	 
	 
	 
	          728.000   
	đồng

	1.2.5. Năm thứ 5 (Quản lý bảo vệ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 5
	 
	 
	 
	 
	          728.000   
	đồng

	1.2.6. Năm thứ 6 (Quản lý bảo vệ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 6
	 
	 
	 
	 
	          728.000   
	đồng

	1.2.7. Năm thứ 7 (Quản lý bảo vệ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 7
	 
	 
	 
	 
	          728.000   
	đồng

	1.2.8. Năm thứ 8 (Quản lý bảo vệ, khai thác)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	   100.000   
	đồng/công
	7,28
	ngày công
	          728.000   
	đồng

	   Chặt hạ và đốn khúc (nếu có)
	 
	đồng/công
	 
	ngày công
	                  -     
	đồng

	   Vận chuyển (nếu có)
	 
	đồng/công
	 
	ngày công
	                  -     
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 8
	 
	 
	 
	 
	          728.000   
	đồng

	2. Chi phí chung = 5%* (tổng chi phí trực tiếp )
	 
	 
	 
	 
	               1.116.540   
	 

	3. Thu nhập chịu thuế tính trước = 5.5% * (1+2)
	 
	 
	 
	 
	               1.289.604   
	đồng

	4. Thuế giá trị gia tăng= 5% * (1+2+3)
	 
	 
	 
	 
	               1.236.847   
	đồng

	5. Chi phí thiết bị 
	 
	 
	 
	 
	 
	đồng

	6. Chi phí quản lý dự án = 2.125%* (1+2+3+4)
	 
	 
	 
	 
	                  551.943   
	đồng

	7. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 7.875% * (1+2+3+4)
	 
	 
	 
	 
	               2.045.436   
	đồng

	8. Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Tiêu thụ sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	      55.000.000   
	đồng

	 Sản phẩm (gỗ keo, gỗ thông, …) (tính theo giá cây đứng)
	   500.000   
	đồng/m3
	110
	m3/ha
	      55.000.000   
	đồng

	Bán SF khác theo giá tại cổng rừng  (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	                  -     
	 


Bảng 1(2) : Các thông số kinh tế





	Tỷ lệ chiết khấu ( thực)
	7,3%
	bq năm

	Tỷ lệ dự phòng khối lượng
	5%
	%

	Tỷ lệ lạm phát dự kiến
	10,0%
	bq năm

	 Lãi suất danh nghĩa tiền vay
	18,0%
	bq năm

	 Thời gian trả nợ
	7
	năm

	Thời gian ân hạn (gia hạn)
	0
	năm

	Chi phí quản lý dự án (10%)
	 
	 

	Lương nhân viên/Thuê chuyên gia
	    164.445   
	đồng/ha/năm

	Chi phí hoạt động
	    109.630   
	đồng/ha/năm


Bảng 2: Kế hoạch hoạt động

	Năm theo lịch
	2012
	2013
	2014
	    2015   
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Chỉ số lạm phát
	1,00
	1,10
	1,21
	1,33
	1,46
	1,61
	1,77
	1,95
	2,14
	2,36
	2,59
	2,85

	Kế hoạch trồng rừng (ha)
	0
	185
	140
	140
	140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch khai thác
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	185
	185
	185

	Kế hoạch vay vốn/ha 
	
	185
	185
	185
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 3. Kế hoạch tiêu thụ và thu nhập dự kiến của dự án cho 1 ha








ĐVT: đồng

	Năm
	2012
	2013
	2014
	    2.015   
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	                     8   

	Chỉ số lạm phát
	1
	1,1
	1,21
	1,33
	1,46
	1,61
	1,77
	1,95
	                 2,14   

	Khối kượng khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	                 1,00   

	Tổng doanh thu tiêu thụ  theo giá cố định năm 2011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	       55.000.000   

	DT từ gỗ theo giá cây đứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	       55.000.000   

	DT khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	                    -     

	Doanh thu tiêu thụ theo giá hiện hành
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	     117.897.385   


Bảng 4. Tổng hợp chi phí dự án (trồng, chăm sóc, khai thác) theo năm của mô hình 1ha
	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Năm dự án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chỉ số lạm phát
	1,1
	1,21
	1,331
	1,4641
	1,61051
	1,771561
	1,9487171
	2,14358881

	kế hoạch trồng rừng 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch chăm sóc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Kế hoạch khai thác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1.Chi phí trực tiếp
	               11.250.800   
	            4.694.000   
	             2.746.000   
	                  728.000   
	               728.000   
	                 728.000   
	              728.000   
	                728.000   

	1.1. Nguyên vật liệu
	                 2.724.800   
	                           -   
	                            -   
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	   Cây giống
	                 1.284.800   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Phân bón
	                 1.440.000   
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Lao động
	                 8.526.000   
	            4.694.000   
	             2.746.000   
	                  728.000   
	               728.000   
	                 728.000   
	              728.000   
	                728.000   

	Trồng, chăm sóc, khai thác, bảo vệ
	                 8.526.000   
	            4.694.000   
	             2.646.000   
	                  728.000   
	               728.000   
	                 728.000   
	              728.000   
	                728.000   

	Hướng dẫn kỹ thuật
	                                -   
	                           -   
	                100.000   
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chi phí chung = 5%* (tổng chi phí trực tiếp )
	                    562.540   
	               234.700   
	                137.300   
	                    36.400   
	                 36.400   
	                   36.400   
	                36.400   
	                  36.400   

	3. Thu nhập chịu thuế tính trước = 5.5%*(1+2)
	                    649.734   
	               271.079   
	                158.582   
	                    42.042   
	                 42.042   
	                   42.042   
	                42.042   
	                  42.042   

	4. Thuế giá trị gia tăng= 5% * (1+2+3)
	                    623.154   
	               259.989   
	                152.094   
	                    40.322   
	                 40.322   
	                   40.322   
	                40.322   
	                  40.322   

	5. Chi phí thiết bị 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Chi phí quản lý dự án = 2.125%* (1+2+3+4)
	                    278.082   
	               116.020   
	                  67.872   
	                    17.994   
	                 17.994   
	                   17.994   
	                17.994   
	                  17.994   

	7. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 7.875% * (1+2+3+4)
	                 1.030.540   
	               429.957   
	                251.526   
	                    66.683   
	                 66.683   
	                   66.683   
	                66.683   
	                  66.683   

	8. Chi phí khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Tổng chi phí cơ bản
	               14.394.850   
	            6.005.744   
	             3.513.373   
	                  931.441   
	               931.441   
	                 931.441   
	              931.441   
	                931.441   

	10. Dự phòng khối lượng
	                    719.743   
	               300.287   
	                175.669   
	                    46.572   
	                 46.572   
	                   46.572   
	                46.572   
	                  46.572   

	11. Dự phòng giá cả
	                    755.730   
	               315.302   
	                184.452   
	                    48.901   
	                 48.901   
	                   48.901   
	                48.901   
	                  48.901   

	12. Tổng chi phí (bao gồm cả dự phòng)
	               15.870.322   
	            6.621.333   
	             3.873.494   
	               1.026.913   
	            1.026.913   
	              1.026.913   
	           1.026.913   
	             1.026.913   

	Tỷ lệ vốn vay
	0,76  
	0,91  
	0,52  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0  


Bảng 5. Báo cáo dòng tiền thông qua phân tích khả năng sinh lời của mô hình 1ha
	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chỉ số lạm phát
	1
	1,1
	1,21
	1,33
	1,46
	1,61
	1,77
	1,95
	2,14

	Trường hợp có dự án (theo giá cố định )
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dòng tiền vào (số thu được)
	 
	                                -   
	                           -   
	                            -   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	           55.000.000   

	Dòng tiền ra (chi phí)
	 
	               15.114.593   
	            6.306.031   
	             3.689.042   
	                  978.013   
	               978.013   
	                 978.013   
	              978.013   
	                978.013   

	Dòng lợi nhuận  theo giá cố định năm 2011 (có dự án)  (1)
	 
	-              15.114.593   
	-           6.306.031   
	-            3.689.042   
	-                978.013   
	-              978.013   
	-                978.013   
	-            978.013   
	           54.021.987   

	Giá cố định năm 2011 với trường hợp không có dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dòng tiền vào (số thu được) theo giá cố định 2011
	 
	                    250.000   
	               250.000   
	                250.000   
	                  250.000   
	               750.000   
	                 750.000   
	              750.000   
	                750.000   

	Dòng tiền ra (chi phí) theo giá cố định 2011
	 
	                    400.400   
	               400.400   
	                400.400   
	                  400.400   
	               400.400   
	                 400.400   
	              400.400   
	                400.400   

	Dòng lợi nhuận  theo giá cố định năm 2011(không có dự án)(2)
	                                    -   
	-                   150.400   
	-              150.400   
	-               150.400   
	-                150.400   
	               349.600   
	                 349.600   
	              349.600   
	                349.600   

	Dòng tiền sinh lời thực theo giá cố định năm 2011 (1) - (2)
	 
	-              14.964.193   
	-           6.155.631   
	-            3.538.642   
	-                827.613   
	-           1.327.613   
	-             1.327.613   
	-         1.327.613   
	           53.672.387   

	Hệ số chiết khấu
	                              1,00   
	                          0,93   
	                     0,87   
	                      0,81   
	                        0,76   
	                     0,70   
	                       0,66   
	                    0,61   
	                      0,57   

	PVB (Giá trị hiện tại của dòng tiền thu ròng)
	                                    -   
	-                   233.051   
	-         217.251   
	-               202.522   
	-                188.792   
	-              527.977   
	-                492.182   
	-            458.813   
	           30.937.496   

	PVC (Giá trị hiện tại của dòng tiền ra ròng)
	                                    -   
	               13.716.620   
	            5.132.012   
	             2.664.088   
	                  436.194   
	               406.621   
	                 379.054   
	              353.355   
	                329.399   

	Giá trị hiện tại của dòng tiền lời
	                                    -   
	-              13.949.671   
	-           5.349.263   
	-            2.866.610   
	-                624.985   
	-              934.598   
	-                871.235   
	-            812.168   
	           30.608.098   

	Giá trị hiện tại ròng của dòng tiền lời (NPV)
	                     5.199.567   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ suất nội hoàn vốn (FIRR)
	11%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ lệ lợi ích chi phí (B/C)          
	1,2220391
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 6. Kế hoạch sử dụng vốn vay và kế hoạch trả nợ của mô hình 1ha

	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chỉ số lạm phát
	1
	1,1
	1,21
	1,331
	1,4641
	1,61051
	1,771561
	1,9487171
	2,1435888

	Số dư đầu kỳ
	0
	0
	12.000.000
	16.285.714
	15.571.429
	12.457.143
	9.342.857
	6.228.571
	3.114.286

	Số vốn được giải ngân  (cuối năm)
	 
	12.000.000
	6.000.000
	2.000.000
	 
	 
	 
	 
	 

	Trả nợ (cuối năm)
	0
	0
	3.874.286
	5.645.714
	5.917.143
	5.356.571
	4.796.000
	4.235.429
	3.674.857

	Tiền lãi
	 
	0
	2.160.000
	2.931.429
	2.802.857
	2.242.286
	1.681.714
	1.121.143
	560.571

	   Tiền gốc
	 
	0
	1.714.286
	2.714.286
	3.114.286
	3.114.286
	3.114.286
	3.114.286
	3.114.286

	Số dư cuối kỳ
	 
	12.000.000
	16.285.714
	15.571.429
	12.457.143
	9.342.857
	6.228.571
	3.114.286
	0

	Dòng tiền ròng thực tế từ vốn vay (theo giá hiện hành)
	0
	12.000.000
	2.125.714
	-3.645.714
	-5.917.143
	-5.356.571
	-4.796.000
	-4.235.429
	-3.674.857

	Dòng tiền ròng thực tế từ vốn vay ( theo giá cố định năm 2011)
	0
	10.909.091
	1.756.789
	-2.739.079
	-4.041.488
	-3.326.009
	-2.707.217
	-2.173.445
	-1.714.348

	Giá trị hiện tại ròng của dòng vốn vay
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chi phí 1 ha + Giá trị dòng tiền thực tế từ vốn vay theo giá hiện hanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giá trị dòng tiền thực tế cộng dồn dưới quan điểm của nhà đầu tư theo giá thực tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 7. Dòng tiền theo quan điểm của nhà đầu tư
Đơn vị tính: đồng
	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chỉ số lạm phát
	1
	1,1
	1,21
	1,33
	1,46
	1,61
	1,77
	1,95
	2,14

	Dòng tiền lời từ hđ sx kd  theo giá cố định năm 2012
	0,0
	-              14.964.193   
	-           6.155.631   
	-            3.538.642   
	-                827.613   
	-           1.327.613   
	-             1.327.613   
	-         1.327.613   
	           53.672.387   

	Dòng tiền thực tế từ vốn vay  theo giá cố định
	0,0
	               10.909.091   
	            1.756.789   
	-            2.739.079   
	-             4.041.488   
	-           3.326.009   
	-             2.707.217   
	-         2.173.445   
	-           1.714.348   

	Dòng tiền thực tế từ quan điểm của nhà đầu tư theo giá cố định
	0,0
	-                4.055.102   
	-           4.398.843   
	-            6.277.721   
	-             4.869.101   
	-           4.653.622   
	-             4.034.830   
	-         3.501.057   
	           51.958.039   

	Giá trị hiện tại ròng (NPV)
	5.199.567  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 8(1) : Chi phí quản lý dự án cho 1ha

	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	                             4   
	5
	6
	7
	8
	8
	8

	Chỉ số lạm phát
	1,00 
	1,10 
	1,21 
	1,33 
	                        1,46   
	1,61 
	1,77 
	1,95 
	2,14 
	2,36 
	2,59 

	1. Chi phí quản lý dự án
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1  Lương nhân viên/Dịch vụ chuyên gia
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2 Chi phí hoạt động
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng chi phí cơ bản của quản lý dự án
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dự phòng khối lượng
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dự phòng giá cả
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng chi phí quản lý dự án bao gồm cả dự phòng
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Biểu 8 (2): Tổng hợp chi phí các hoạt động hỗ trợ rừng sản xuất toàn bộ dự án
	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Năm dự án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chỉ số lạm phát
	1,1
	1,21
	1,33
	1,46
	1,61
	1,77
	1,95
	2,14
	2,36
	2,59

	1. Chi phí hỗ trợ xây dựng hiệp hội trồng rừng (nếu có)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1  Chuyên gia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2 Trợ lý
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Cho phí hỗ trợ phát triển thị trường (nếu có)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1  Chuyên gia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2 Trợ lý
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Chi phí đào tạo (nếu có)
	91.000.000  
	0  
	0  
	0
	0
	0
	0
	0
	0  
	0  

	3.1 Chi phí giáo viên 1
	6.000.000  
	0  
	0  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2 Chi phí giáo viên 2
	5.000.000  
	0  
	0  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3 Chi phí học viên
	80.000.000  
	0  
	0  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	0  
	0  
	0  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Chi phí quản lý 
	61.392.800  
	101.407.750  
	152.111.625  
	           202.815.500   
	81.126.200  
	81.126.200  
	81.126.200  
	60.844.650  
	40.563.100  
	20.281.550  

	5.1 Lương chuyên gia
	41.111.250  
	60.844.650  
	91.266.975  
	121.689.300  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	5.2 Chi phí hoạt động
	20.281.550  
	40.563.100  
	60.844.650  
	81.126.200  
	81.126.200  
	81.126.200  
	81.126.200  
	60.844.650  
	40.563.100  
	20.281.550  

	Tổng chi phí cơ bản các hợp phần hỗ trợ 
	152.392.800  
	101.407.750  
	152.111.625  
	           202.815.500   
	81.126.200  
	81.126.200  
	81.126.200  
	60.844.650  
	40.563.100  
	20.281.550  

	Dự phòng khối lượng
	7.619.640  
	5.070.388  
	7.605.581  
	10.140.775  
	4.056.310  
	4.056.310  
	4.056.310  
	3.042.233  
	4.056.310  
	2.028.155  

	Dự phòng giá cả
	8.000.622  
	5.323.907  
	7.985.860  
	10.647.814  
	4.259.126  
	4.259.126  
	4.259.126  
	3.194.344  
	60.590.825  
	35.555.924  

	Tổng chi phí quản lý dự án bao gồm cả dự phòng
	168.013.062  
	111.802.044  
	167.703.067  
	           223.604.089   
	89.441.636  
	89.441.636  
	89.441.636  
	67.081.227  
	105.210.235  
	57.865.629  


Bảng 9. Tổng chi phí của toàn bộ dự án (toàn bộ diện tích trồng của dự án)
	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Năm dự án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Chỉ số lạm phát
	1,10
	1,21
	1,33
	1,46
	1,61
	1,77
	1,95
	2,14
	2,36
	2,59
	2,85

	Kế hoạch hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kế hoạch trồng rừng
	185
	185
	185
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch khai thác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	185
	185
	185

	Dòng tiền ra (chi phí) theo giá cố định năm 2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             55.000.000 
	                  55.000.000 
	                  55.000.000 
	                     55.000.000 

	Doanh thu tiêu thụ gỗ 1ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           55.000.000   
	                55.000.000   
	                55.000.000   
	                   55.000.000   

	Doanh thu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Tổng doanh thu tiêu thụ (A)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      10.175.000.000 
	           10.175.000.000 
	           10.175.000.000 
	              10.175.000.000 

	1. Chi phí phát triển rừng
	          2.081.398.000   
	     2.949.788.000   
	      3.457.798.000   
	        3.592.478.000   
	     1.645.760.000   
	          912.050.000   
	       538.720.000   
	         538.720.000   
	              404.040.000   
	              269.360.000   
	                 134.680.000   

	1.1. Nguyên vật liệu
	             504.088.000   
	        504.088.000   
	         504.088.000   
	           504.088.000   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	   Thực hiện năm 2013
	             504.088.000   
	                           -   
	                            -   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	   Thực hiện năm 2014
	 
	        504.088.000   
	                            -   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	   Thực hiện năm 2015
	 
	 
	         504.088.000   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	   Thực hiện năm 2016
	 
	 
	 
	           504.088.000   
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Lao động
	          1.577.310.000   
	     2.445.700.000   
	      2.953.710.000   
	        3.088.390.000   
	     1.645.760.000   
	          912.050.000   
	       538.720.000   
	         538.720.000   
	              404.040.000   
	              269.360.000   
	                 134.680.000   

	   Thực hiện năm 2013
	          1.577.310.000   
	        868.390.000   
	         508.010.000   
	           134.680.000   
	        134.680.000   
	          134.680.000   
	       134.680.000   
	         134.680.000   
	 
	                                 -   
	                                    -   

	   Thực hiện năm 2014
	 
	     1.577.310.000   
	         868.390.000   
	           508.010.000   
	        134.680.000   
	          134.680.000   
	       134.680.000   
	         134.680.000   
	              134.680.000   
	                                 -   
	                                    -   

	   Thực hiện năm 2015
	 
	 
	      1.577.310.000   
	           868.390.000   
	        508.010.000   
	          134.680.000   
	       134.680.000   
	         134.680.000   
	              134.680.000   
	              134.680.000   
	 

	   Thực hiện năm 2016
	 
	 
	 
	        1.577.310.000   
	        868.390.000   
	          508.010.000   
	       134.680.000   
	         134.680.000   
	              134.680.000   
	              134.680.000   
	                 134.680.000   

	2. Chi phí hỗ trợ xây dựng hiệp  hội  trồng rừng
	                                -   
	                           -   
	                            -   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	3. Cho phí hỗ trợ phát triển thị trường (nếu có)
	                                -   
	                           -   
	                            -   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	4. Chi phí đào tạo
	               91.000.000   
	                           -   
	                            -   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	5. chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có)
	                                -   
	                           -   
	                            -   
	                             -   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	6. Chi phí quản lý dự án
	               61.392.800   
	        101.407.750   
	         152.111.625   
	           202.815.500   
	          81.126.200   
	            81.126.200   
	         81.126.200   
	           60.844.650   
	                40.563.100   
	                20.281.550   
	                   20.281.550   

	6.1. Lương nhân viên/Dịch vụ chuyên gia
	               41.111.250   
	          60.844.650   
	           91.266.975   
	           121.689.300   
	                           -   
	                             -   
	                         -   
	                           -   
	                                 -   
	                                 -   
	                                    -   

	6.2. Chi phí hoạt động
	               20.281.550   
	          40.563.100   
	           60.844.650   
	             81.126.200   
	          81.126.200   
	            81.126.200   
	         81.126.200   
	           60.844.650   
	                40.563.100   
	                20.281.550   
	                   20.281.550   

	 Tổng chi phí cơ bản (B)
	          2.233.790.800   
	     3.051.195.750   
	      3.609.909.625   
	        3.795.293.500   
	     1.726.886.200   
	          993.176.200   
	       619.846.200   
	         599.564.650   
	              444.603.100   
	              289.641.550   
	                 154.961.550   

	Dự phòng khối lượng (C)
	             111.689.540   
	        152.559.788   
	         180.495.481   
	           189.764.675   
	          86.344.310   
	            49.658.810   
	         30.992.310   
	           29.978.233   
	                22.230.155   
	                14.482.078   
	                   15.496.155   

	 Dự phòng giá cả (D)
	             117.274.017   
	        160.187.777   
	         189.520.255   
	           199.252.909   
	          90.661.526   
	            52.141.751   
	         32.541.926   
	           31.477.144   
	                23.341.663   
	                15.206.181   
	                 315.878.021   

	Tổng chi phí dự án bao gồm cả dự phòng
	          2.462.754.357   
	     3.363.943.314   
	      3.979.925.362   
	        4.184.311.084   
	     1.903.892.036   
	       1.094.976.761   
	       683.380.436   
	         661.020.027   
	              490.174.918   
	              319.329.809   
	                 486.335.726   

	Lợi nhuận ròng của toàn bộ dự án (theo giá cố định)
	-         2.345.480.340   
	-    3.203.755.538   
	-     3.790.405.106   
	-      3.985.058.175   
	-    1.813.230.510   
	-      1.042.835.010   
	-     650.838.510   
	      9.545.457.118   
	           9.708.166.745   
	           9.870.876.373   
	            10.004.542.295   


Bảng 9 (1): Ước lượng chi phí trong giai đoạn hỗ trợ của dự án
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn hỗ trợ         2013-2016
	Giai đoạn dự án            2013- 2023

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1. Chi phí phát triển rừng
	12.081.462.000  
	70  
	16.524.792.000  
	95  

	1.1. Nguyên vật liệu
	2.016.352.000  
	12  
	2.016.352.000  
	12  

	   Thực hiện năm 2013
	504.088.000  
	3  
	504.088.000  
	3  

	   Thực hiện năm 2014
	504.088.000  
	3  
	504.088.000  
	3  

	   Thực hiện năm 2015
	504.088.000  
	3  
	504.088.000  
	3  

	   Thực hiện năm 2016
	504.088.000  
	3  
	504.088.000  
	3  

	1.2 Lao động
	10.065.110.000  
	58  
	14.508.440.000  
	84  

	   Thực hiện năm 2013
	3.088.390.000  
	18  
	3.627.110.000  
	21  

	   Thực hiện năm 2014
	2.953.710.000  
	17  
	3.627.110.000  
	21  

	   Thực hiện năm 2015
	2.445.700.000  
	14  
	3.627.110.000  
	21  

	   Thực hiện năm 2016
	1.577.310.000  
	9  
	3.627.110.000  
	21  

	2. Chi phí quản lý dự án
	527.286.015  
	3  
	919.749.825  
	5  

	2.1. Lương nhân viên/Dịch vụ chuyên gia
	320.726.115  
	2  
	320.726.115  
	2  

	2.2. Chi phí hoạt động
	206.559.900  
	1  
	599.023.710  
	3  

	3. Chi phí hỗ trợ xây dựng hiệp hội
	0  
	0  
	0  
	0  

	4. Chi phí hỗ trợ phát triển thị trường
	0  
	0  
	0  
	0  

	5. chi phí đào tạo
	91.000.000  
	1  
	91.000.000  
	1  

	6. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	0  
	0  
	0  
	0  

	7. Tổng chi phí cơ bản (A)
	12.608.748.015  
	73  
	17.444.541.825  
	101  

	8. Dự phòng khối lượng (B)
	634.987.401  
	4  
	876.777.091  
	5  

	9. Dự phòng giá cả (C)
	4.014.758.807  
	23  
	8.691.351.933  
	50  

	10. Tổng chi phí dự án (A)+(B)+(C)
	17.349.494.223  
	100  
	27.103.670.850  
	156  


Bảng 10. Kế hoạch sử dụng vốn vay và kế hoạch trả nợ cho toàn bộ dự án
	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Năm dự án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Kế hoạch trồng rừng (ha)
	185
	185
	185
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch sd vốn vay

	Số dư đầu kỳ
	0  
	2.220.000.000  
	4.122.857.143  
	        5.708.571.429   
	6.977.142.857  
	5.708.571.429  
	4.440.000.000  
	3.171.428.571  
	1.902.857.143  
	951.428.571  
	317.142.857  

	Số vốn giải ngân (cuối kỳ)
	2.220.000.000  
	2.220.000.000  
	2.220.000.000  
	2.220.000.000  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	Trả nợ
	0  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiền lãi 
	0  
	399.600.000  
	742.114.286  
	        1.027.542.857   
	1.255.885.714  
	1.027.542.857  
	799.200.000  
	570.857.143  
	342.514.286  
	171.257.143  
	57.085.714  

	Tiền gốc 
	0  
	317.142.857  
	634.285.714  
	951.428.571  
	1.268.571.429  
	1.268.571.429  
	1.268.571.429  
	1.268.571.429  
	951.428.571  
	634.285.714  
	317.142.857  

	- Tiền gốc năm 1
	 
	317.142.857  
	317.142.857  
	           317.142.857   
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	0  
	0  
	 

	- Tiền gốc năm 2
	 
	 
	317.142.857  
	           317.142.857   
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	 
	 

	- Tiền gốc năm 3
	 
	 
	 
	           317.142.857   
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	317.142.857  
	 

	- Tiền gốc năm 4
	 
	 
	 
	 
	        317.142.857   
	          317.142.857   
	       317.142.857   
	         317.142.857   
	              317.142.857   
	              317.142.857   
	                 317.142.857   

	Số dư cuối kỳ
	2.220.000.000  
	4.122.857.143  
	5.708.571.429  
	        6.977.142.857   
	5.708.571.429  
	4.440.000.000  
	3.171.428.571  
	1.902.857.143  
	951.428.571  
	317.142.857  
	0  


Tổ chức Hợp tác Quốc tế


Nhật Bản (JICA)








Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam








DỰ ÁN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ KẾ HOẠCH THỰC THI CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG TẠI VIỆT NAM


- FICAB II -





- 2012 -





Cấp tỉnh








UBND Tỉnh


Bắc Kạn





Sở Nông nghiệp & PTNT





Ban quản lý DA (CCLN)


\


 xã)











Ngân hàng cấp tỉnh





Nhóm thực hiện





Nhóm hỗ trợ





Chi nhánh cấp huyện





Nhóm Quản lý/  hỗ trợ





Cấp xã








ĐVTH





Nhóm nông dân














Dịch vụ    và thông tin





UBND xã








Thiết lập cơ chế tài chính








Hộ dân





Điều phối





Chỉ đạo


Giám sát








Chỉ đạo


Giám sát





Tổ chức/quản lý vốn vay, cho vay





Tổ chức cho vay/


Báo cáo/Giám sát





Chỉ đạo


Giám sát








Hỗ trợ








Cấp Tỉnh





Sở NN&PTNT





Sở Tài chinh - Sở KHĐT





Ngân hàng/Kho bạc





Cấp Xã








Các Đơn vị thực hiện 





Chủ rừng 





Dịch vụ, tập huấn và thông tin





Chuyển tiền





BQL dự án (Chi cục LN)





 Kế hoạch/


 Báo cáo





Hướng dẫn/


Điều phối





Điều phối





Hướng dẫn


Tập huấn


Thông tin





Báo cáo


Ngân sách








Kế hoạch


Báo cáo





Kế hoạch


Báo cáo








� Ở Việt Nam, đất lâm nghiệp được phân thành 3 nhóm chức năng bao gồm: (i) Rừng phòng hộ; (ii) Rừng đặc dụng và (iii) Rừng sản xuất. 


� Việt Nam gia nhập WTO vào tháng 1 năm 2007






